CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT

1 THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên chính thức: Cộng hoà Chi Lê

Ngày độc lập: 18/9/1810

Diện tích: 756.626 km2

Dân số: 15.956.000 người (2004 - ECLAC)

Loại hình Chính phủ: Cộng hoà dân chủ; Lưỡng viện và 3 ban

Đứng đầu nhà nước: Tổng thống Michel1e Bachelet (nhiệm kỳ 2006 - 2010)

Website: www.gobiemodechile.cl 

www.presidencia.cl 

Thủ đô : Santiago

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha

Đồng tiền: Pêsô Chi Lê

Vị trí địa IV : Nam Mỹ

2. ĐỊA LÝ

Diện tích:

Tổng diện tích: 2.006.096 km2 (bao gồm Chi Lê Antartic)

Chi Lê lục địa: 756.626 km2

Giáp giới:

Phía Bắc: Peru

Phía Đông Bắc: Bolivia và Achentina

Phía Đông và Đông Nam: Achentina

Phía Tây: Thái Bình Dương

Phía Nam: Drake Passage

Đường bờ biển:

Đường bờ biển của Chi Lê dài 4.500 khi, bao gồm các quần đảo và các kênh phía nam Puerto Montt

Lãnh thổ tự trị:

Lãnh thổ tự trị của Chi Lê bao gồm một số đảo Ở Thái Bình Dương đã tuyên bố là một khu vực của Antarctica.

Các trung tâm đô thị chính:

Ngoài Thủ đô Santiago với dân số khoảng 6.000.000 người, Chi Lê còn có một số thành phố lớn khác như: Valparaíso, Concepción, Vina del Mar, Talcuhuano, Temuco, Antofagasta.

3. KHÍ HẬU

Miền Bắc

Do có địa hình thẳng đứng, trải dài từ bắc xuống nam nên khí hậu Ở Chi Lê rất đa dạng. Phía Bắc Chi Lê có một sa mạc khô hạn nhất thế giới là Atacama, một số khu vực nơi đây hầu như chưa bao giờ có mưa. Nhiệt độ

ngày và đêm khác nhau rõ rệt.

Miền Trưng

Khu vực đường bờ biển có khí hậu ôn đới quanh năm. Trong khi đó, ở khu vực đồng bằng trên vùng cao phía Bắc miền Trung, nhiệt độ mùa hè trưng bình Ở mức 260 c VÀO ban ngày và có thể xuống thấp tới tận 130C vào ban đêm. Khí hậu Ở miền Trung là khí hậu cận nhiệt đới địa trung hải rất đa dạng, với mùa hè khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ cao nhất là 30-330C. Mùa đông ngắn, ít mưa, nhiệt độ cao nhất là 10 –150C, nhiệt độ thấp nhất là dưới 00C.

Miền Nam

Miền Nam Bio Bio có mưa thường xuyên trong năm. Nhiệt độ không khác biệt nhiều giữa thời gian ban ngày và ban đêm. Tuy nhiên, ở Patagonia. khu vực cận nam, có thời tiết đa dạng hơn, thường xuyên ẩm ướt, lạnh và có gió.

Khu vực đảo

Thời tiết Ở đảo Easter và Robinson Crusoe khá dễ chịu trong suốt cả năm.

4. XÃ HỘI

Dân số

Theo số liệu điều tra năm 2004, Chi Lê có 15.956.000 người. Trong đó 2/3 số dân tập trung Ở khu vực trung tâm đất nước.

· Thủ đô Santiago: khoảng 6 triệu dân

· Tuổi thọ trung bình: 75,2 tuổi

· Tỷ lệ tử ở trẻ sơ sinh: 1 % (2000)

· Số người Ở độ tuổi 15 - 49 mắc HIV/ADS: 0,3% (2001)

· Tỷ lệ biết chữ: 94,6%

Ngôn ngữ

Ngôn ngừ chính thức là tiếng Tây Ban Nha. Cộng đồng người dân tộc thiểu số còn nói tiếng Mapuche, Aymara và Quechua.

Tôn giáo

· Thiên chúa giáo La mã: 77%

· Phái Phúc âm; 12%

· Tôn giáo khác: 4%

· Thuyết Vô thần: 6%

Các đảng phái chính trị

Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, Đảng Xã hội Chủ nghĩa, Đảng Dân chủ, Đảng Dân chủ Xã hội Cấp tiến. Đảng Phục quốc, Liên minh Dân chủ Độc lập.

5. BỘ MÁY CHÍNH PHỦ

5.1 Chính phủ

Chi Lê có hệ thống Chính phủ Cộng hòa bao gồm 3 ban tách biệt và độc lập:

· Ban Chấp hành, đứng đầu là Tổng thống, được sự tư vấn của nội các

· gồm các Bộ trưởng được Tổng thống bổ nhiệm.

· Ban Lập pháp, bao gồm Quốc hội lưỡng viện, Thượng Nghị viện và

· Hạ Nghị viện, có trụ sở đặt tại thành phố Valparaíso.

· Ban Hành pháp, đứng đầu là Toà án Tối cao. Thể chế chính phủ này được xác định trong Hiến pháp sửa đổi năm 1980. Tổng thống được bầu cử với nhiệm kỳ 4 năm.

Bà Michel/e Bachelet là nữ Tổng thống đầu tiên được bầu và nhận chức ngày 1 1/03/2006, sau chế độ độc tài Pinoche. Bà M. Bachelet thuộc Đảng Xã hội, có xu thế thân Đảng Cộng sản đây sẽ là một thuận lợi cho Việt Nam trong quan hệ với Chi Lê về mọi mặt.

Trong "Thông điệp 100" ngày của Tổng thống Michel1e Bachelet tuyên đọc tại trụ sở Quốc hội Chi Lê tại Valparaíso ngày 2 1 tháng 05 năm 2006, đánh giá về những thành quả đạt được sau 100 ngày đương nhiệm và các kế hoạch phát triển lâu dài trong nhiệm kỳ tổng thống này. Trong thông điệp này, Bà Tổng thống chưa có phản ứng cụ thể đối với từng khu vực. 

Tổng thống Michel1e Bachelet chú trọng 4 điểm chính trong Thông điệp của mình: Tăng hệ thống dự phòng, Giáo dục, Đổi mới và phát triển, Cải thiện đời sống và phát triển cộng đồng.

Ngay sau khi nhận chức Tổng thống ngày 1//03/2006, Bà Michelle Bachelet đã công bố danh sách 20 tân Bộ trưởng, trong đó có 10 tân Bộ trưởng là nữ, chiếm 50% cơ cấu của chính phủ.

5.2 Một sẽ Bộ quan trọng liên quan đến thương mại

· Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao Chi Lê: CÓ trách nhiệm trong việc đàm phán về các vấn đề thương mại quốc tế với các bộ liên quan. sau đó trình duyệt và thông qua Quốc hội phê chuẩn để thực thi. Bộ Ngoại giao Chi Lê có quan hệ chặt chẽ với các Hiệp hội, Tổng Hiệp hội, Phòng Thương mại, các Bộ liên quan như Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính trong nước.

Cục Xúc tiến Thương mại (Prochile): Thuộc Bộ Ngoại giao và chịu trách nhiệm phụ trách xúc tiến thương mại cho các ngành xuất khẩu của Chi Lê, trừ mặt hàng đồng.

· Bộ Kinh tế:

Là một siêu bộ (thu gọn chức năng của nhiều bộ nhỏ), quản lý nền kinh tế trong nước nhưng không có ảnh hường lớn đến thương mại quốc tế của Chi Lê.

· Ngân hàng Trung ương:
Độc lập không chịu sự điều hành của Chính phủ. Ngân hàng Trung ương Chi Lê có chức năng quản lý về tài chính, điều tiết các hoạt động tài chính quốc tế và thu, đổi tiền ngoại tệ.

CHƯƠNG II. 
TỔNG QUAN KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

1 NHỮNG CHỈ SỐ KINH TẾ CƠ BẢN

Một sẽ chỉ số kinh tế của Chi Lê trong năm 2006

· Tăng trưởng GDP (%) 4.60

·  Đầu tư (tăng trưởng %) 4.60

· Đầu tư (% của GDP) 28.80

· Lạm phát ước tính (%) 3,10

· Lạm phát thực tế (%) 3,00

· Thất nghiệp (%) 8.30

· Lãi suất Ngân hàng Trưng ương (%) 5.25

· Tỷ lệ quy đổi 1 USD - Pê sô Chi Lê (bình quân) 530

· Xuất khẩu (tỷ USD) 55,63

· Nhập khẩu thiệu USD) 34,54

Trong năm 2006, Chi Lê có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 4,6%. Về thương mại, Chi Lê xuất khẩu 55,63 tỷ USD trị giá FOB cảng Chi Lê , nhập khẩu 34,54 tỷ USD trị giá CIF cảng Chi Lê, xuất siêu khoảng 21 tỷ USD.

Tăng trưởng kinh tế: Chi Lê đang dẫn đầu trong khu vực về phát triển thương mại quốc tế trong năm 2006. Theo Uỷ ban Kinh tế của Châu Mỹ La tinh (CEPAL), trong năm 2006 Chi Lê xuất khẩu tăng 43,1%, nhập khẩu 23,1%, mức cán cân thương mại tăng 102,8% đạt mức cao nhất trong khu vực. Cả khu vực Mỹ La tinh đạt mức tăng trưởng 19,8 % xuất khẩu, 16,7% nhập khẩu và cán cân thương mại là 38,4%.

Dự báo kinh tế Chi Lê năm 2007

	 

 
	năm 
2006
	Dự báo của các cơ quan hữu quan


	Dự báo mức trung bình năm 2007

	
	
	Dự báo của các chuyên gia kinh tế
	Ngân hàng trung ương
	Bộ Tài chính
	

	Tăng trưởng GDP(%)
	4.6
	5.3
	5.25-6.25
	5.7
	5.59

	Chi phí ngân sách (%)
	6.4
	5.9
	5.4
	5.8
	5.7

	Đầu tư (tăng trưởng %)
	4.6
	6.8
	5.5
	
	6.15

	Đầu tư (%của GDP)
	28.8
	29
	
	
	29

	Lạm phát ước tính (%)
	3.1
	3
	3
	3.5
	3.17

	Lạm phát thực tế (%)
	3
	3.1
	3.2
	
	3.15

	Thất nghiệp (%)
	8.3
	8.1
	
	
	8.1

	Lãi suất ngân hàng TW (%)
	5.25
	5.5
	5.5
	
	5.5

	Tỷ giá 1USD-> Pê sô
	530
	542
	
	
	542

	Xuất khẩu (tỷ USD)
	55.63
	58.567
	58
	
	58.283

	Nhập khẩu (tỷ USD)
	34.535
	38.167
	38.2
	
	38.183

	Giá đồng quốc tế (trung bình năm/USD/1b)
	3.06
	3.25
	2.75
	2.05
	2.68

	Giá dầu thô (WTI, trung bình năm, USD/thùng)
	67.9
	65.8
	68
	
	66.9


Một trong những ưu tiên hàng đầu của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới chính là tạo ra một mức sống tốt cho dân chúng, đáp ứng được nhu cầu của người dân một cách bền vững theo thời gian

Hiểu rõ nhu cầu này, Chính phủ Chi Lê coi đó là một riêu chuẩn phấn đấu cho sự phát triển của tương lai. Trong thập niên 80 Chi Lê chỉ là một nhà xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên dưới dạng thô, tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, chính điều đó Chính phủ Chi Lê đã quyết định mở cửa thị trường.

Bắt đầu bằng sự mở cửa thương mại, trong đó có một chính sách rõ ràng về điều chỉnh các hoạt động xuất nhập khẩu, chính sách về đầu tư nước ngoài, sự hình thành các mô hình kinh tế vừa và nhỏ nhàm mục đích tạo giá trị gia tăng cho các sản phẩm khoáng sản tự nhiên. Để thúc đẩy về mặt giáo dục, Chính phủ quyết định đầu tư cho các nhà khoa học Chi Lê di du học nước ngoài, giúp họ đạt tới và hoàn thiện trình độ chuyên môn cần thiết để có thể thực thi tiến trình đổi mới kinh tế. Một trong những quyết định sáng suất khác của tiến trình nói trên chính là hạ thấp thuế suất thuế nhập khẩu và huỷ bỏ những rào cản thương mại.

Hai mục đích chính của việc này là: thứ nhất, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư công nghệ mới và máy móc nhằm tạo giá trị gia tăng cho các sản phẩm có nguồn gốc khoáng sản, một hàng rào thuế quan thấp để giúp hạ thấp các chi phí giá thành; thứ hai, các cắt giảm thuế quan về cả hai phía giúp người tiêu dùng có khả năng sử dụng các sản phẩm nhập khẩu với chất lượng tết và giá thành hạ.

Mặt khác, chính phủ Chi Lê đã bắt đầu một quá trình xúc tiến thương mại để xuất khẩu các sản phẩm của Chi Lê trên thị trường thế giới một cách thành công thông qua Cục Xúc tiến Thương mại - trực thuộc Bộ Ngoại giao (PROCHILE) . Giai đoạn 2 của quá trình mở cửa và hạ thấp các hàng rào thuế quan về cả hai phía, tạo sức ép một cách toàn bộ cho ngành công nghiệp trong nước để hoàn thiện, gia tăng chất lượng, giảm giá thành. Rất nhiều doanh nghiệp đã không có khả năng thích nghi được với quá trình này đã bị phá sản, chấp nhận tạo ra một tỷ lệ rất cao về thất nghiệp, để đạt tới hoàn thiện trong tương lai như ngày nay.

Các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu với các quốc gia trong khu vực cũng như các nước khác trên thế giới, đã tạo ra giá trị gia tăng của các sản phẩjn xuất khẩu, giúp cho Chi Lê giành được chỗ vị trí một trong những nước dẫn đã  thế giới. ví dụ như xuất khẩu đồng nguyên liệu, nuôi trồng và xuất khẩu cá hồi, chương trình trồng rừng tạo điều kiện cho việc khai thác và chế biến và xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ (bột giấy).  

Với những dữ kiện nêu trên, Chi Lê phải mất một giai đoạn hơn 20 năm, để đạt được mục tiêu tăng mức sống cho dân chúng như hiện nay. Cuối thập kỷ 70, thu nhập trung bình tính theo đầu người của Chi Lê chỉ đạt 400 USD, thành quả của các chính sách đổi mới đã tạo ra mức thu nhập bình quân trên 8.500 USD/người/năm (Số liệu điều tra năm 2006). Chính sách mở cửa của Chi Lê và sự thành công của họ có thể giúp cho Việt Nam tham khảo, vì GDP của Việt nam hiện nay là 400 USD/người/năm: tương đương GDP của Chi Lê vào những năm 70.

2. CÁC NGÀNH SẢN XUẤT CHỦ YẾU

2.1 Khai mỏ

Chi Lê là quốc gia có trữ lượng đồng lớn nhất thế giới. Hiện nay Chi Lê sản xuất 35% tổng số đồng của cả thế giới. Trong đó Chi Lê dành 20% trên tổng số đồng tiêu thụ hàng năm để bán cho khách hàng lớn nhất là Trung Quốc.

Ngoài ra, Chi Lê còn là nhà sản xuất số lượng lớn kim và ngài. Chỉ Lê có trữ lượng se len và rau lớn nhất thế giới và là nước sản xuất đứng thứ hai về lithi, molybdenum, i ốt và rau.

Năm sản phẩm khai mỏ hàng đầu Chi Lê là: đồng, ni tơ, lithi, i ốt và các kim loại quý (bạc và vàng).

Các nhà sản xuất đồng chính trên thê giới

(Nghìn tấn/năm)

	Quốc gia
	2004
	2005
	2006 (ước tính)

	Chi lê
	5413
	5321
	5433

	Mỹ
	1176
	1169
	1338

	Indonesia
	841
	1064
	910

	Peru
	1020
	998
	1039

	Australia
	815
	923
	1044

	Liên bang Nga
	627
	651
	674

	Trung Quốc
	680
	732
	791

	Canada
	569
	576
	600

	Kazakstan
	444
	440
	460

	Các nước khác
	2870
	3062
	3402

	Tổng cộng
	16459
	16941
	1511


Các doanh nghiệp sản xuất đồng chính của Chi Lê

(Nghìn tấn/năm)

	Tên doanh nghiệp
	Sản lượng 2005
	Sản lượng 2006

	CODELCO CHILE
	1733
	1728

	CANDELARIA
	200
	163

	CERRO COLORADO
	120
	91

	COLLAHUASI
	481
	427

	SUR ANDES
	301
	293

	EL ABRA
	218
	211

	EL TESORO
	98
	98

	ESCONDIDA
	1195
	1272

	LOMAS BAYAS
	62
	63

	LOS PELAMBRES
	363
	334

	MANTOS BLANCOS
	155
	150

	MICHILLA
	50
	47

	QUEBRADA BLANCA
	76
	81

	ZANDIVAR
	147
	123

	Các doanh nghiệp khác
	214
	240

	TỔNG CỘNG
	5413
	5321


2.2 Nông nghiệp

Năm mặt hàng rau xuất khẩu chính của Chi Lê bao gồm: hành, tỏi, măng tây, củ cải, cà chua

Chi Lê xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ các sản phẩm như: nho, đào, xuân đào, lê, mơ, mận tươi, mận khô, kiwi, lê tàu, quả  mâm xôi, táo

Về lĩnh vực sản xuất rượu vang, Chi Lê là một quốc gia sản xuất rượu vang nổi tiếng trên thế giới. Chi Lê xuất khẩu rượu vang đứng thứ 7 thế giới và là nguồn nhập khẩu rượu vang đứng thứ 3 của Mỹ. Trong năm 2005 Chi Lê đã xuất khẩu 2,425 triệu lít với trị giá 696 triệu USD.

Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê đã liên hệ làm việc với một số tập đoàn sản xuất rượu vang lớn tại Chi Lê như : DE MARTINO, SANTA INÉS, EL GOLF.v.v..Các tập đoàn này vừa trồng nho vừa sản xuất rượu vang với công nghệ tiên tiến. Họ hứa sẽ khảo sát thị trường Việt Nam, giúp đỡ việc trồng nho và công nghệ sản xuất rượu tại Việt Nam khi tìm được đối tác thích hợp

2.3 Thủy sản

Chi Lê xuất khẩu cá hồi (bao gồm cả cá hồi hun khói, xúc xích cá hồi) đứng thứ 2 trên thế giới, sau Nauy. Bên cạnh đó, Chi Lê cũng xuất khẩu hào, sò điệp, trai và cá bơn phi lê lột da

2.4 Lâm nghiệp và các sản phẩm gỗ

Đồ gỗ xuất khẩu của Chi Lê đã tăng lên gấp 3 lần về mặt số lượng trong giai đoạn 1992 –1997. Năm sản xuất gỗ xuất khẩu chính của Chi Lê là bột gỗ, gỗ xẻ, gỗ mộc, gỗ ván và giấy in báo

2.5 Các ngành sản xuất khác

Chi Lê đã xuất khẩu các sản phẩm nhựa tới trên 50 nước, các sản phẩm đồ chơi tới gần 20 nước bao gồm cả Mỹ. Ngành công nghiệp dệt và sản xuất giày dép của Chi Lê đạt mức tăng trưởng 27% năm 1996 và tiếp tăng trong những năm gần đây

3. HỆ THỐNG SIÊU THỊ BÁN LẺ

Một trong những thành công trong chính đối nội của Chi Lê là xây dựng hệ thống siêu thị bán lẻ không những tại thành thị, mà còn cả các khu dân cư. Tại Chi Lê, Chính phủ chủ trương cho xây dựng các tập đoàn siêu thị sát nhau, tạo thành một khu trung tâm cho người dân dễ dàng đi mua sắm

Ba tập đoàn Cencosud, Falabella và D&S (Lider) Chi Lê, hiện đang đứng trong hàng ‘top ten’ của các tập đoàn bán lẻ tại Châu Mỹ La tinh. Dựa trên báo cáo tài chính của các tập đoàn bán lẻ tại khu vực trong 06 tháng đầu năm 2006, các tập đoàn bán lẻ được đánh giá theo thang điểm như sau:

	
	Tên Tập đoàn
	Nguồn gốc
	Tổng doanh thu (triệu USD)

	1
	Wal Mex
	Mỹ
	7937

	2
	Carrefour
	Pháp
	4310

	3
	Pao de Acurar
	50% Braxin, 50% Pháp
	3641

	4
	Cencosud
	Chi Lê
	2680

	5
	Casino
	Pháp 
	2412

	6
	Soriana
	Mê hi cô
	2362

	7
	Falabella
	Chi Lê
	2012

	8
	Comercial Mexicana
	Mê hi cô
	2862

	9
	D&S
	Chi Lê
	1462

	10
	Gigante
	Mê hi cô
	1369


4. DU LỊCH

Chi Lê có 5 điểm du lịch nổi tiếng bao gồm: Patagonia, Sa mạc Atacama, Quận Hồ, Thung lũng Trung tâm và Vùng đất Rượu, khu trượt tuyết Andes

5. NGOẠI THƯƠNG

5.1 Nhập khẩu

Nhập khẩu của Chi Lê năm 2006

(triệu USD-CIF Chi Lê)

	Thời gian

Khu vực
	11 tháng năm 2006 (thực tế)


	Năm 2006 (ước thực hiện)

	
	
	Trị giá


	Thị phần %



	Châu Mỹ
	17299.8
	18718.54
	54.201

	Hoa Kỳ
	433.9
	5564.18
	16.111

	Canada
	5066.7
	477.24
	1.382

	Khối Aladi
	11740
	12612.59
	36.322

	Khối Mercosur
	8371.2
	9090.42
	12.192

	Braxin
	4161.3
	4210.64
	12.192

	Argentina
	3887.6
	4531.94
	13.122

	Uruguay
	165.1
	187.48
	0.543


	Paraguay
	157.2
	160.37
	0.464

	Peru
	54.6
	1403
	4.062

	Mê hi cô
	317.9
	970.27
	1.809

	Ecuador
	555.4
	578.45
	1.675

	Colombia
	921.6
	290.78
	0.842

	Venezuela
	1325.3
	218.62
	0.633

	Bolivia
	192.6
	59.8
	0.173

	Cuba
	1.3
	1.25
	0.004

	Lãnh thổ Hà Lan tại Châu Mỹ
	7.3
	15.58
	0.045

	Panama
	0.5
	14.62
	0.042

	Costa Rica
	6.2
	7.45
	0.022

	Guatemala
	13
	6.92
	0.02

	Cộng hòa Dominic
	4.7
	5.05
	0.015

	El Salvador
	13.9
	59
	0.002

	Trinidad và Tobago
	0.1
	0.07
	0

	Phần còn lại của Châu Mỹ
	13.6
	14.26
	0.041

	Châu Âu
	5074.2
	5453.24
	15.79

	E.U. mở rộng (25)
	4776.6
	5138.29
	14.878

	Ba Lan
	0.1
	44.51
	0.129

	CH Séc
	0.6
	29.25
	0.085

	Hungaria
	41.1
	13.24
	0.038

	Estonia
	12
	9.75
	0.028

	CH Slovakia
	26.4
	7.37
	0.021

	Eslovenia
	7.2
	4.54
	0.013

	Letonia
	4
	2.65
	0.008

	Lituania
	8.2
	1.67
	0.005

	Malta
	2.2
	0.68
	0.002

	Chipre
	1.4
	0.11
	0

	E.U.(15)
	4673.3
	5024.53
	14.549

	CH Liên bang Đức
	1149.5
	1.249.35
	3.618

	Tây Ban Nha
	113.5
	702.58
	2.034

	Pháp
	154.4
	698.83
	2.024

	Italia
	109.6
	603.12
	1.746

	Hà Lan 
	654.7
	334.17
	0.968

	Thụy Điển
	250.5
	313.63
	0.908

	Phần Lan
	649
	280.85
	0.813

	Anh
	28.4
	272.34
	0.789

	Bỉ
	288.2
	160.27
	0.464

	Đan Mạch
	55.9
	119.41
	0.346

	Áo
	565.5
	118.46
	0.343

	Bồ Đào Nha
	11.7
	68.65
	0.199

	Ai Len
	68.1
	58.47
	0.169

	Hy Lạp
	249.1
	61.6
	0.091

	CH Luxemburg
	325
	13.11
	0.038

	Thụy Sỹ
	1.2
	135.48
	0.392

	Na Uy
	2.3
	52.86
	0.153

	Thổ Nhĩ Kỳ
	50.1
	35.96
	0.104

	Ucraina
	26.4
	34.27
	0.099

	Nga
	124.7
	29.65
	0.086

	Aixơlen
	34
	2.39
	0.007

	Bulgaria
	32.8
	1.33
	0.004

	Phần còn lại của Châu Âu
	25.9
	23.02
	0.067

	Châu Á
	4068.4
	7565.25
	21.906

	Trung Quốc
	3313.2
	3514.32
	10.176

	Hàn Quốc
	1499.2
	1613.03
	4.671

	Nhật 
	1053.6
	1147.56
	3.323

	Đài Loan
	248.4
	270.4
	0.783

	Thái Lan
	225.3
	227.43
	0.659

	Malaysia
	178.4
	195.52
	0.566

	Indonesia
	159.8
	173.12
	0.501

	Ấn Độ
	148.7
	159.55
	0.462

	Israel
	53.9
	59.98
	0.174

	Pakistan
	53.4
	59.34
	0.172

	Việt Nam
	48.5
	53.62
	0.155

	Singapore
	25.8
	27.44
	0.079

	Các tiểu vương quốc Ả rập
	17.9
	17.01
	0.049

	Philippin
	15.2
	16.71
	0.048

	Sri Lanka
	14.3
	16.56
	0.048

	Iran
	1.8
	2.08
	0.006

	Ả rập xê út
	1.5
	1.71
	0.005

	Si ry
	0.5
	0.28
	0.002

	Các nước châu Á còn lại
	9.1
	9.31
	0.027

	Châu Phi
	1932.7
	2240.66
	6.488

	Angola
	1287.2
	1477.97
	4.28

	Nigeria
	0
	44.55
	1.281

	Congo
	136.2
	163.45
	0.473

	Nam Phi
	2.1
	63.99
	0.185

	Tuynidi
	0
	2.85
	0.008

	Ma rốc
	2.8
	2.58
	0.007

	Ai Cập
	0
	2.1
	0.006

	Mauricio
	0
	0.02
	0

	Argelia
	369
	0
	0

	Liberia
	61.8
	0
	0

	Namibia
	2.4
	0
	0

	Zimbabwe
	30
	0
	0

	Các nước còn lại của Châu Phi
	71.1
	85.16
	0.247

	Châu Đại Dương
	229.8
	253.04
	0.733

	Australia
	187.9
	211.63
	0.613

	Niu Zi Lân
	41.7
	41.11
	0.119

	Phần còn lại của châu Đại Dương
	0.3
	0.3
	0.001

	Các nước khác trên thế giới
	279.2
	304.98
	0.883

	Tổng cộng
	31884.1
	34535.73
	100


(Theo số liệu của Hải quan quốc gia Chi Lê, trong năm 2006)

· Tổng kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê từ các quốc gia và vùng lãnh thổ ước đạt 34,54 tỷ USD, trị giá CIF cảng Chi Lê.

    Trong đó:

    + Kim ngạch nhập khẩu từ Châu Mỹ là 18,7 / tỷ USD trị giá CIF cảng Chi Lê, chiếm 54,20% trên tổng kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê. Khoảng cách gần về vị trí địa lý là một yếu tố cơ bản để Chi Lê có thể nhập khẩu với kim ngạch đạt quá bán từ Châu Mỹ . Trong đó, Chi Lê nhập khẩu từ Hoa Kỳ 5,56 tỷ USD, chiếm 16,1 1 % trên tổng kim ngạch nhập khẩu. Hoa Kỳ là quốc gia xuất khẩu nhiều nhất vào Chi

    + Kim ngạch nhập khẩu từ Châu Á là 7,57 tỷ USD trị giá CIF cảng Chi Lê, chiếm 21,91 % kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê, đứng thứ hai sau châu Mỹ 

    + Kim ngạch nhập khẩu từ Châu âu là 5,45 tỷ USD trị giá CIF cảng Chi Lê, chiếm 15,79% kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê.

    + Kim ngạch nhập khẩu từ Châu Phi là 2,24 tỷ USD trị giá CIF cảng Chi Lê, chiếm 6,45% kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê.

    + Kim ngạch nhập khẩu từ Châu Đại Dương là 0,253 tỷ USD trị giá CIF cảng Chi Lê, chiếm 0,73% kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê.

    + Kim ngạch nhập khẩu từ các quốc gia còn lại là 0,304 tỷ USD trị giá CIF cảng Chi Lê, chiếm 0,88 % kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê.

· Đối với một số quốc gia khu vực Châu Á và Đông Nam Á

    + Chi Lê nhập khẩu từ Trung Quốc 3,5/ tỷ USD, chiếm 10,18 % kim  ngạch nhập khẩu của Chi Lê. thiệp định tự do thương mại song phương (FTA) giữa Chi Lê và Trung quốc có hiệu lực từ ngày01/10/2006).

+ Kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc là 1,6/ tỷ USD: chiếm 4,67 % kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê (FTA giữa Chi Lê và Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 01/04/2004).

     + Kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản là 1,/5 tỷ USD, chiếm 3,32 % kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê.

     + Kim ngạch nhập khẩu từ Thái Lan là 227,43 triệu USD. chiếm 0,66% kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê.

     + Kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam là 53,62 triệu USD - trị giá CIF Chi Lê (48 triệu USD - FOB VN), chiếm 0,/6 % kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê.

Kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê từ Việt Nam đứng thứ 1 1, trên tổng số 19 quốc gia và nền kinh tế khu vực Châu á, đứng thứ 46 trên tổng số I58quốc gia và vùng lãnh thổ xuất khẩu vào Chi Lê.

5.2 Xuất khẩu

Xuất khẩu của Chi Lê năm 2006

Triệu USD – FOB Chi Lê)

	Thời gian

Khu vực
	Từ tháng 1-tháng 11/2006 (thực tế)
	Năm 2006 (ước thực hiện)



	
	
	Trị giá
	Thị phần (%)

	Châu Mỹ
	18264
	19924
	35.815

	Canada
	1209.6
	1298.2
	2.334

	Mỹ
	8280.2
	9205.8
	16.548

	Khối Aladi
	1966.2
	8598.9
	15.457

	Khối Mercosur
	3408.2
	3611.3
	6.493

	Argentina
	720.5
	790.88
	1.422

	Braxin
	2547.4
	2669.7
	4.799

	Uruguay
	83.3
	88.99
	0.16

	Paraguay
	57
	61.74
	0.111

	Bolivia
	61.6
	284.15
	0.511

	Colombia
	455.8
	486.8
	0.875

	Ecuador
	385.8
	414.79
	0.746

	Mê hi cô
	215.6
	2349.1
	4.223

	Peru
	852.2
	926.93
	1.666

	Venezuela
	452.7
	477.67
	0.858

	Cuba
	44.3
	48.46
	0.087

	Costa rica
	174.6
	180.25
	0.324

	El Salvador
	85.1
	96.42
	0.173

	Guatemala
	142.1
	133.34
	0.24

	Panama
	167.7
	173.51
	0.312

	Cộng hòa Dominic
	38.7
	40.63
	0.073

	Lãnh thổ Hà Lan tại Châu Mỹ
	2.4
	2.51
	0.005

	Trinidad và Tobago
	10.4
	11.8
	0.021

	Phần còn lại của Châu Mỹ
	185.6
	182.74
	0.328

	Châu Âu
	14743
	16122
	28.98

	E.U mở rộng
	13698
	14990
	26.947

	Chipre
	2.2
	2.31
	0.004

	Malta
	1.4
	1.6
	0.003

	Ba Lan
	174.8
	206.89
	0.372

	Hungaria
	1.6
	1.83
	0.003

	CH Séc
	4.1
	4.27
	0.008

	CH Slovakia
	0.6
	0.66
	0.001

	Eslovenia
	1
	1.16
	0.002

	Estonia
	6.7
	7.4
	0.013

	Letonia
	14.2
	14.47
	0.026

	Lituania
	8.3
	8.55
	0.015

	E.U (15)
	13483
	14742
	26.499

	CH Liên bang Đức
	1520.3
	1692.5
	3.042

	Áo
	5.6
	6.44
	0.012

	Bỉ 
	647.7
	687.5
	0.1236

	Đan Mạch
	105.8
	105.82
	0.19

	Tây Ban Nha
	1292
	1414.9
	2.543

	Phần Lan
	245.5
	263.77
	0.474

	Pháp
	2196.4
	2357.6
	4.238

	Hy Lạp
	192.8
	230.31
	0.414

	Hà Lan
	3530.9
	3874.6
	6.965

	Ai Len
	49.3
	53.91
	0.098

	Italia
	2657.3
	2908.7
	5.229

	CH Luxemburg
	0.3
	0.32
	0.001

	Bồ Đào Nha
	25.1
	27.44
	0.049

	Anh
	624
	698.69
	1.256

	Thụy Điển
	389.9
	419
	0.753

	Bulgaria
	353.5
	339.33
	0.61

	Ai xơ len
	2.7
	2.58
	0.002

	Na Uy
	25.7
	28.48
	0.051

	Nga
	147.4
	155.4
	0.279

	Thụy Sỹ
	127.2
	144.6
	0.26

	Thổ Nhĩ Kỳ
	359.1
	428.16
	0.77

	Ucraina
	14.3
	15.35
	0.028

	Phần còn lại của Châu ÂU
	15.8
	17.19
	0.031

	Châu Á
	17292
	184244
	33.12

	Nhật Bản
	2486.5
	6011.6
	10.806

	Trung Quốc
	4609.9
	4794.3
	8.613

	Hàn Quốc
	3125.2
	3349
	6.02

	Đài Loan
	1441.8
	1622.3
	2.916

	Ấn Độ
	1383.2
	1354.9
	2.435

	Thái Lan
	348.5
	338.88
	0.309

	Iran
	153.4
	183.76
	0.33

	Indonesia
	153.4
	147.02
	0.313

	Malaysia
	107.8
	112.19
	0.202

	Việt Nam
	99.4
	108.43
	0.195

	Ả rập xê út
	68.9
	78.09
	0.14

	Philippin
	70.9
	64.19
	0.115

	Các tiểu vương quốc Ả rập
	57.4
	59.03
	0.106

	Singapore
	50.2
	56.9
	0.102

	Sri Lanka
	20.6
	22.65
	0.041

	Israel
	19.3
	21.65
	0.039

	Pakistan
	1.9
	0.69
	0.001

	Siry
	0.1
	0.09
	0

	Các nước châu Á còn lại
	66.7
	75.19
	0.135

	Châu Phi
	158.7
	178.36
	0.321

	Angola
	2.6
	2.73
	0.005

	A rgelia
	1.6
	1.72
	0.003

	Congo
	1.3
	1.56
	0.003

	Ai Cập
	4.9
	5.28
	0.009

	Liberia
	0
	0.05
	0

	Ma Rốc
	12.8
	12.5
	0.022

	Mauricio
	1.4
	1.56
	0.003

	Namibia
	0.2
	0.21
	0

	Nigeria
	44.8
	53.64
	0.096

	Nam Phi
	54.5
	58.98
	0.106

	Tuynidi
	0.2
	0.23
	0

	Zinbabwe
	0
	0
	0

	Các nước còn lại của châu Phi
	34.4
	39.91
	0.072

	Châu Đại Dương
	147.2
	160.99
	0.289

	Australia
	116.6
	126.39
	227

	Niu Zi Lân
	21.5
	24.67
	0.044

	Phần còn lại của châu Đại Dương
	9.1
	9.94
	0.018

	Các nước khác trên thế giới
	742.6
	820.8
	1.475

	Tổng cộng
	51348
	55630
	100


Nguồn: Hải quan quốc gia Chi Lê – ngày 31/12/2006

Trong năm 2006, tổng kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê ước đạt 55.63 tỷ USD trị giá FOB cảng Chi Lê, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu vào Châu Mỹ là 19,92 tỷ USD - trị giá FOB cảng Chi Lê, chiếm 35,82% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê. Chi Lê xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ đạt cao nhất, với kim ngạch ước 9,21 tỷ USD - trị giá FOB cảng Chi Lê, chiếm 16,55%, trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê.

+ Kim ngạch xuất khẩu vào Châu âu là 16,12 tỷ USD trị giá FOB cảng Chi Lê, chiếm 28,98% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê.

+ Kim ngạch xuất khẩu vào Châu Á là 18,42 tỷ USD trị giá FOB cảng Chi Lê, chiếm 33,/2% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê.

+ Kim ngạch xuất khẩu vào Châu Phi là 178 triệu USD trị giá FOB cảng Chi Lê, chiếm 0,32 % trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê.

+ Kim ngạch xuất khẩu vào Châu Đại Dương là 160 triệu USD trị giá FOB cảng Chi Lê, chiếm 0,29 % kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê.

+ Kim ngạch xuất khẩu vào các quốc gia còn lại là 820 triệu USD trị giá FOB cảng Chi Lê , chiếm 1 ,48 % kìm ngạch xuất khẩu của Chi Lê .

* Xuất khẩu của Chi Lê đối qua một số quốc gia khu vực Châu Á và Đông Nam Á

+. Kim ngạch xuất khẩu vào Nhật Bản 6 tỷ USD trị giá FOB cảng Chi Lê chiếm 10,81% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê. đứng đầu trong các quốc gia khu vực Châu Á

+ Kim ngạch xuất khẩu vào Trùng Quốc 4,80 tỷ USD trị giá FOB cảng Chi Lê, chiếm 8,61 % trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê.

+ Kim ngạch xuất khẩu vào Hàn Quốc 3,35 tỷ USD trị giá FOB cảng Chi Lê, chiếm 6,0 % trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê

+ Kim ngạch xuất khẩu vào Thái Lan 338 triệu USD trị giá FOB cảng Chi Lê, chiếm 0,61 % kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê.

+ Kim ngạch xuất khẩu vào Việt Nam là 108 triệu USD trị giá FOB cảng Chi Lê, chiếm 0,/9 % trên tổng kim ngạch xuất khẩu của Chi Lê.

+ Kim ngạch xuất khẩu từ Chi Lê vào Việt Nam xếp thứ 10, trên tổng số 19 quốc gia và nền kinh tế khu vực Châu Á

6. QUAN HỆ QUỐC TẾ

Chi Lê là một trong số những thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc giai đoạn 1/1/2003 - 31/12/2004 và là chủ nhà APEC 12 năm 2003. 

Chi Lê phụ thuộc chủ yếu vào ngoại thương. "Tự do hoá thương mại" hay "Chủ nghĩa khu vực mới, từ lâu đã là một nền tảng trong chính sách kinh tế đối ngoại của Chi Lê.

Chi Lê đã ký nhiều hiệp định thương mại song phương và đa biên, là thành viên APEC, TỔ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (PECC), thành viên liên kết của Mercosur (Khu vực thị trường chung của Achentina, Braxin, Urugoay và Paragoay).
6.1 Các Hiệp định và thoả thuận thương mại của Chi Lê

Các Hiệp định và thoả thuận thương mại của Chi Lê với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

	A/ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠi TỰ DO

 

	Nước hoặc nhóm nước
	Loại hiệp định đã ký
	Ngày ký
	Ngày có 
hiệu lực

	1. Canada
	HIệp định thương mại tự do
	05/12/1996
	05/07/1997

	2. Mê hi cô
	HIệp định thương mại tự do
	17/04/1998
	01/08/1999

	3. Khối các nước Trung Mỹ
	HIệp định thương mại tự do
	18/10/1999
	

	4. Hàn Quốc
	HIệp định thương mại tự do
	15/02/2003
	01/04/2004

	5. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
	HIệp định thương mại tự do
	06/06/2003
	01/01/2004

	6. Khối EFTA (*)
	HIệp định thương mại tự do
	26/06/2003
	01/12/2004

	7. Trung Quốc
	HIệp định thương mại tự do
	25/11/2005
	01/10/2006

	8. Nhật Bản
	HIệp định thương mại tự do
	Đang đàm phán
	

	9. Thái Lan
	HIệp định thương mại tự do
	Dự thảo
	

	10. Việt Nam
	HIệp định thương mại tự do
	
	Nghiên cứu tính khả thi

	(*) Liên minh thương mại tự do châu Âu được thành lập bởi: Ireland, Liechtenstein và Thụy Sĩ

 


	B/HIỆP ĐỊNH LIÊN MINH KINH TẾ



	Nước hoặc nhóm nước
	Loại hiệp định đã ký
	Ngày kí
	Ngày có hiệu lực

	Cộng đồng chung Châu Âu (*)
	Hiệp định liên minh kinh tế
	18/11/2002
	01/01/2003

	Khối P4
	Hiệp định liên minh kinh tế
	18/07/2005
	Quốc hội đang tiến hành việc chọn ngày đưa hiệp định vào thi hành

	(*) Các nước thuộc Liên minh châu Âu, tham gia hiệp định: Đức, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Italia, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Vương Quốc Anh và Thụy Điển. Từ ngày 01/05/2004 các thành viên mới là: Siry, Slovakia, Estonia, Hunggary, Latvia, Litva, Malta, Ba Lan và CH Séc




	C/HIỆP ĐỊNH KINH TẾ BỔ SUNG

 

	Nước hoặc nhóm nước
	Loại hiệp định đã ký
	Ngày ký
	Ngày có hiệu lực

	Bolivia
	HIệp định kinh tế bổ sung số 22
	06/04/1993
	07/07/1993

	Colombia
	Hiệp định kinh tế bổ sung số 24
	06/12/1993
	01/01/1994

	Venezuela
	Hiệp định kinh tế bổ sung số 23
	02/04/1993
	01/07/1993

	Ecuador
	HIệp định kinh tế bổ sung số 32
	20/12/1994
	01/01/1995

	Khu vực Thương mại tự do Nam Mỹ (2)
	Hiệp định kinh tế bổ sung số 35
	25/06/1996
	01/01/1996

	Peru
	Hiệp định kinh tế bổ sung số 38
	22/06/1998
	01/07/1998

	Cuba
	Hiệp định mở rộng từng phần
	21/08/1998 (3)
	Quốc hội đang tiến hành việc chọn ngày đưa hiệp định vào thực thi

	 
	 
	 
	 

	(2) Khu vực thương mại tự do Nam Mỹ bao gồm các nước: Achentina, Braxin, Paraguay và Uruguay, Chi Lê thamg gia hiệp định với vai trò thành viên liên kết



	(3) Ngày kết thúc các cuộc đàm phán

 


Chi tiết các Hiệp định và Thỏa thuận thương mại của Chi Lê với các nước, khối liên minh và vùng lãnh thổ trên thế giới, xin vui lòng truy cập đường link: http://www.direcon.cl
Một số hiệp định thương mại do song phương (FTA) của Chi Lê với các nước

Hiệp định Thương mại tự do song phương Chi Lê - Hoa Kỳ Hiệp định Thương mại tự do song phương Chí Lê - Hoa Kỳ được ký kết ngày 06/0612003, bất đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2004. Đây là hiệp định thương mại tự do song phương đầu tiên Hoa Kỳ ký kết với một nước Châu Mỹ La tinh (không kể đến Mêhicô vì nước này là thành viên của NAFTA), mở rộng cánh cửa của thị trường Mỹ cho các hàng hoá Chi Lê. Đây là một trong những hiệp định đầy đủ nhất bao gồm kể cả các quy định về sở hữu trí tuệ, thương mại dịch vụ, bảo hộ đầu tư, chứng nhận nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm, thương mại điện tử v.v... Hiệp định Thương mại tự do song phương Chi Lê - Hàn Quốc

Hiệp định Thương mại tự do Chi Lê - Hàn Quốc là hiệp định thương mại

Tự do đầu tiên ký kết giữa một quốc gia của Châu Mỹ La tinh và một quốc gia châu Á, khẳng định vai trò bàn đạp và cánh cửa thâm nhập thị trường đầy tiềm năng châu Mỹ La tinh của Chi Lê.

Hiệp định Thương mại tự do song phương Chi Lê - Trung Quốc:

Hiệp định Thương mại tự do song phương Chi Lê - Trung Quốc là hiệp định thương mại tự do mang tính chất lịch sử, vì đây là bản Hiệp định đầu tiên Trung Quốc ký với một quốc gia nằm ngoài châu Á Hiệp định này đã được Quốc hội Chi Lê thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 0/110/2006.

Lộ trình giảm thuế của hai nước như sau:
a/ Chi Lê:

	Mốc thời gian
	Số mặt hàng
	Tỷ lệ %

	Ngay lập tức
	 
	37

	1 năm
	 
	26

	5 năm
	 
	13

	10 năm
	 
	21

	Các mặt hàng không nằm trong phạm vi hiệp định
	241
	3


b. Trung Quốc:
	Mốc thời gian
	Số mặt hàng
	Tỷ lệ %

	Ngay lập tức
	 
	75

	1 năm
	 
	 

	5 năm
	 
	13

	10 năm
	 
	10

	Các mặt hàng không nằm trong phạm vi hiệp định
	152
	2


Nghiên cứu tính khả thi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Chi Lê - Thái Lan

Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc năm 2005, theo ý kiến của các nhà Lãnh đạo hai nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chi Lê và Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan thông báo thành lập nhóm nghiên cứu chung về Hiệp định thương mại tự do song phương giữa hai nước. Số liệu tháng 10 tháng đầu năm 2006: Thái Lan đã xuất khẩu vào Chi Lê 184,92 triệu USD trị giá CIF cảng Chi Lê, chiếm 0,64 % kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê.

Thái Lan có cơ cấu mặt hàng tương đối giống Việt Nam. Nếu ta không nhanh chóng đàm phán và ký kết FTA với Chi Lê thì hàng hoá của của Việt Nam sẽ khó cạnh tranh với hàng của Thái Lan. 

Ý định thư về hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê

· Đối với Chi Lê:

Nhận thấy tiềm năng ở một thị trường trên 80 triệu dân như Việt Nam, cũng như kim ngạch thương mại giữa hai nước (năm sau tăng gấp đôi năm trước bắt đầu từ năm 2000 cho đến năm 2006 hiện nay), Chi Lê thực sự mong muốn ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam để đi tới một thoả thuận mở cửa thị trường đầy tiềm năng này cho hàng hoá của Chi Lê, cũng như để giúp tạo thuận lợi cho người tiêu dùng Chi Lê có thể biết đến các sản phẩm đầy tính cạnh tranh của Việt Nam như da giầy, dệt may điện, điện tử dân dụng đồ gia dụng, gốm sứ và thủ công mỹ nghệ, nội thất v.v...

· Đối với Việt Nam:

Nếu Việt Nam ký kết FTA với Chi Lê sẽ có ưu thế hơn, vì:
- Việt Nam xuất khẩu vào Chi Lê 18 nhóm mặt hàng đều là hàng tiêu dùng.
- Việt Nam nhập khẩu từ Chi Lê các mặt hàng nguyên liệu (đồng, gỗ, bột giấy, bột cá) để phục vụ sản xuất chiếm 92,35%, trong khi đó ta nhập hàng tiêu dùng chỉ chiếm 7,65%.
Trên phương diện chung, việc ký kết FTA giữa Việt Nam và Chi Lê vào thời điểm này là thích hợp, nếu không muốn nói là chậm hơn 2 nước láng giềng Trung Quốc và Thái Lan. Đánh giá chung về các Hiệp định thương mại tự do song phương của

Chi Lê Bộ Ngoại giao Chi Lê (Tổng Cục Kinh tế đối NGOẠI-DIRECON), là cơ quan thực hiện đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại với các quốc gia khác. Đứng đầu DIRECON là Thứ trưởng thử nhất phụ trách về các vấn đề thương mại. Chi Lê tuy là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), những từ lâu đã chọn con đường riêng của mình, nhằm tiêu thụ các sản phẩm truyền thống của mình trên thế giới. Các sản phẩm đó bao gồm: hoa quả tươi, các sản phẩm chế biến từ hoa quả, cá hồi, rượu vang, bột cá, bột giấy, gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ. Mặc dù xuất khẩu đồng chiếm tỷ trọng lớn trong cán cân thương mại của Chi Lê, nhưng do đặc thù của mặt hàng chiến lược này là nguyên liệu phục vu cho sản xuất kinh tế, nên thường không phải chịu thuế suất nhập khẩu. Chi Lê có đội ngũ chuyên gia đàm phán dày dạn kinh nghiệm với sự cố vấn sát sao của đại diện các hiệp hội ngành hàng và các bộ, cơ quan quản lý có liên quan cũng như đội ngũ của các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới của Chi Lê cũng như ngoại quốc. "Món ăn" chủ yếu mang tính hấp dẫn để đưa lên bàn đàm phán của người Chi Lê chính là cơ chế nền kinh tế mở với các hàng rào thuế quan thấp, nền tài chính mạnh và ổn định, các chính sách mang tính chất tiếp nối và bền vững lâu dài của chính quyền.

Trong quá trình đàm phán, các chuyên gia của Chi Lê luật rượu biết lợi dụng các thế mạnh của mình và đưa các sản phẩm mang tính chất nhậy cảm vào danh sách các mặt hàng loại trừ (exception list). Nếu quan sát kỹ có thể điểm tên một số mặt hàng tiêu biểu như là: gạo, đường, bột mỹ.

Các mặt hàng này đều có hạn ngạch (quắm).

6.2 Tham gia Khối thương mại tự do Nam Mỹ (Mercosur)

Mercosur (Mercado Co mún dễ/ Sút - Khu vực thị trường chung Nam Mỹ), mở đầu bằng hiệp định thành lập Khối Thương mại tự do giữa Braxin và Achentina ký kết tại thủ đô Buenos Aires trong năm 1989. Phát triển bằng hiệp định cộng tác và gia nhập giữa Braxin, Achentina- Paraguay và Uruguay ký kết năm 1991 và bắt đầu có hiệu lực từ năm 1994. Tổng thống Uruguay, ông Tabaré Vázquez, tuyên bố: Mercosur nên từ bỏ kế hoạch là một khối hợp tác hải quan thống nhất như ban đầu mà nên trở thành một khối thương mại tự do. Tuyên bố này của ông là hậu quả không thể tránh khỏi của việc quên lãng" các thành viên nhỏ như Paraguay và Uruguay của hai nước danh cả " là Braxin và Achentina. Trong chuyến thăm gần đây tới Hoa Kỳ và Mehicô, quan điểm tìm kiếm ký kết hiệp định thương mại tự do song phương của Uruguay đánh dấu những ngày cuối cùng của Mercosur đang lại gần. Sự tan rã một sớm một chiều này đang được dư luận Nam Mỹ quan tâm.

Chi Lê tham gia như một khách mời từ năm 1996, sau đó là Bolivia năm 1997, Pê ru năm 2003; Ecuador, Colômbia và Venezuela năm 2004, Venezuela là thành viên chính thức và đầy đủ từ tháng 01 năm 2006.

Theo các nhà chuyên môn kinh tế đánh giá, Mercosur hiện nay đang mất dần vai trò thương mại của mình mà chuyển dần thành một tổ chức mang tính chất chính trị nơi mà các nước thành viên tranh giành vị trí dẫn đầu.

7. ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

7.1 Đầu tư của Chi Lê ra nước ngoài

Theo thống kê trong thời gian gần đây, đầu tư của Chi Lê ra nước ngoài đạt 1 503 tỷ USD, trong đó:

· 27% tại Argentina

· 25% tại Braxin

· 11% tại Peru

· 7% tại Columbia

· 5% tại Mỹ

· 25% tại các thị trường khác.

7.2 Kêu gọi đầu tư trong nước

Chi Lê đứng thứ ba trong khu vực Châu Mỹ La tinh nhận dược đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năm 2004 Chi Lê thu hút được 7. 172 tỷ USD, năm 2005 là 7.208 tỷ USD.

Đầu tư nước ngoài vào các nước khu vực Mỹ La tinh

	STT
	Tên nước
	Giá trị nhận đầu tư (tỉ USD)

	1
	Mê hi cô
	17804

	2
	Braxin
	15193

	3
	Chi Lê
	7208

	4
	Argentina
	4662

	5
	Comlumbia
	3920

	6
	Venezuela
	2597

	7
	Peru
	1530

	8
	Ecuador
	1027

	9
	Panama
	898

	10
	CH Dominic
	609

	11
	Costa rica
	601

	12
	Jamaica
	600

	13
	Trinidad và Tobago
	477

	14
	El Salvador
	323

	15
	Uruguay
	69

	16
	Bolivia
	279

	17
	Các nước còn lại
	870

	18
	Tổng cộng
	61580


Tuy Chi Lê có tăng được một phần nhỏ, nhưng khu vực Mỹ La tinh lại đang ở trong xu thế giảm nhận được đầu tư nước ngoài trực tiếp so với năm 2004. Các nhà đầu tư nước ngoài vào Chi Lê cũng đang tìm đường đầu tư sang các vùng khác có lợi hơn như Châu Á theo xu thế chung của thế giới, dễ đó đây cũng là cơ hội tốt cho Việt Nam nói riêng.

7.3 Chính sách đầu tư nước ngoài

Ngay từ thập kỷ 80, khi Chi Lê bắt đầu mở cửa, Chính phủ đã xây đựng Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài tại Chi Lê (năm 1974), đưa ra các quy định cụ thể về nguồn, các lợi ích và các trách nhiệm đóng góp mà nhà đầu tư cần biết khi đầu tư vào Chi Lê . Về cơ bản, luật này nhằm mục đích tránh và hạn chế những sự phóng đại của các khoản tiền đầu tư. Chi nhằm mục đích trong thời gian ngắn tồn tại trong thị trường nội địa. Sau đó tùy thuộc vào các giao động của thị trường trong nước nhằm kiếm lời hay hạn chế rủi ro. Ý định nhằm tạo ra những đầu tư dài hạn với các lợi thế về thuế cho những nhà đầu tư mạnh đạn. Ngay cả việc đảm bảo luôn

tạm giữ 30% mức vốn ban đầu tránh thất thoát ngoại tệ, tại Chi Lê chỉ có một Uỷ ban Đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm.

Uỷ ban Đầu tư nước ngoài Chi Lê bao gồm Bộ trưởng của Bộ Kinh tế (giữ vai trò Chủ tịch), Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Ngoài ra, khi có yêu cầu đến các ngành khác liên quan, Bộ trưởng của các ngành này cũng tham gia vào ủy ban trong những trường hợp đặc biệt. Mục đích của Uỷ ban là củng cố vị trí của Chi Lê như là một điểm đến đáng tin cậy và hấp dẫn của đầu tư nước ngoài. Để đạt được mục đích này, Uỷ ban phối hợp các hoạt động có liên quan về pháp lý để điều chỉnh đầu tư nước ngoài, thực hiện các hoạt động xúc tiến và tham gia vào các thương thảo quốc tế có tính chất trên quan đến đầu tư.

Các mục tiêu chiến lược bao gồm:

· Tạo dựng một môi trường đầu tư ổn đình và an toàn dành cho các hoạt động đầu tư nước ngoài thông qua việc điều tiết khung pháp lý của Luật đầu tư nước ngoài (sửa đổi bằng nghị định DL600)

· Điều tiết tất cả các hoạt động nhằm cung cấp thông tin, xúc tiến, phối hợp, tiến hành thực hiện các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Chi Lê trên phạm vi toàn quốc. theo từng thành phần kinh tế hay theo vùng.

· Đàm phán về các hiệp định song phương về đầu tư hay các điều khoản liên quan đến hoạt động đầu tư trong các hiệp định thương mại tự do. Nếu cần thiết, đại diện cho nhà nước Chi Lê trong các tranh chấp liên quan đến đầu tư trên trường quốc tế.

· Duy trì cơ sở dữ liệu cập nhật đầy đủ và thường xuyên về các hoạt động đầu tư nước ngoài đã được cấp phép và đang được thực hiện tại Chi Lê trong khuôn khổ Nghị định DL 600.

7.4 Thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài tại Chi Lê

Các nhà đầu tư nước ngoài cần phải xây dựng dự thảo kế hoạch đầy đủ về dự án định đầu tư và chứng minh các nguồn tài chính sẽ dùng cho hoạt động nói trên, để được hưởng quy chế đối xử đầu tư đặc biệt tại Chi Lê. Bản dự thảo kế hoạch đó nhằm mục đích đánh giá toàn diện dự án trên các mặt như khả thi và sự có thật của nhà đầu tư, sự tồn tại trên thực tế của doanh nghiệp sẽ đầu tư tại Chi Lê và tiềm năng phát triển của dự án đưa ra từ phía nhà đầu tư. Sau khi thẩm định, dự án sẽ được Phó chủ tịch ủy ban hoặc toàn bộ ủy ban đánh giá và ký duyệt tuỳ theo khoản vốn cố định đăng ký.

Chi tiết về Luật đầu tư nước ngoài tại Chi Lê và Nghị định DL600 bằng tiếng Tây Ban Nha, doanh nghiệp có thể tham khảo tại wesite của ủy ban Đầu tư nước ngoài Chi Lê: http://www.foreigninvestment.cl/index/index.asp 

7.5 Các thoả thuận khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Trong thời gian qua, Chính phủ Chi Lê đã ký kết các thoả thuận khuyến khích và bảo hộ đầu tư với các quốc gia và vùng lãnh thổ sau đây:

KHU VỰC CHÂU ÂU:

	1. Germany  
	Ký kết 

Bonn, 14-04-1977

Ban hành 

S.D. Nº 522, 12-04-1999

Công bố 

O/G 18-06-1999



	2. Austria  
	Ký kết

Santiago, 08-09-1997

Ban hành

S.D. Nº 1430, 28-08-2000

Công bố

O/G 17-11-2000



	3. Belgium 
	Ký kết

Brussels, 15-07-1992

Ban hành

S.D. Nº 864, 07-06-1999

Công bố

O/G 05-08-1999



	4. Croatia
	Ký kết

Santiago, 28-11-1994

Ban hành

S.D. Nº 698, 23-05-1996

Công bố

O/G 31-07-1996



	5. Denmark
	Ký kết

Copenhagen, 28-05-1993

Ban hành

S.D. Nº 1345, 09-10-1995

Công bố

O/G 30-11-1995



	6. Spain 
	Ký kết

Santiago, 02-10-1991

Ban hành

S.D. Nº 291, 14-03-1994

Công bố

O/G 27-04-1994



	7. Finland
	Ký kết

Helsinki, 27-05-1993

Ban hành

S.D. Nº 463 08-04-1996

Công bố

O/G 14-06-1996



	8. France
	Ký kết

Paris, 14-07-1992

Ban hành

S.D. Nº 1164, 18-08-1994

Công bố

O/G 05-12-1994



	9.Greece 
	Ký kết

Athens, 10-07-1996

Ban hành

S.D. Nº 320, 09-12-2002

Công bố

O/G 07-03-2003



	10. Italy
	Ký kết

Santiago, 08-03-1993

Ban hành

S.D. Nº 412, 05-04-1995

Công bố

O/G 23-06-1995



	11. Norway 
	Ký kết

Oslo, 01-06-1993

Ban hành

S.D. Nº 1119, 09-08-1994

Công bố

O/G 04-11-1994



	12. Poland (*)
	Ký kết

Warsaw, 05-07-1995 y 28-11-1995

Ban hành

S.D. Nº 1323, 10-08-2000

Công bố

O/G 22-09-2000



	13. Portugal 
	Ký kết

Lisbon, 28-04-1995

Ban hành

S.D. Nº 35, 08-01-1998

Công bố

O/G 22-09-2000



	14. United Kingdom and Northern Ireland

	Ký kết

Prague, 24-04-1995

Ban hành
S.D. Nº 563, 22-04-1997

Công bố

O/G 23-06-1997



	15. Czech Republic

	Ký kết

Prague, 24-04-1995

Ban hành

S.D. Nº 1401, 25-09-1996

Công bố

O/G 02-12-1996



	16. Romania 
	Ký kết

Bucharest, 04-07-1995 

Ban hành

S.D. Nº 1401, 25-09-1996

Công bố

O/G 27-08-1997



	17. Sweden 
	Ký kết

Stockholm, 24-05-1993

Ban hành

S.D. Nº 1717, 06-12-1995

Công bố

O/G 13-02-1996 



	18. Switzerland 
	Ký kết

Bern, 24-09-1999 

Ban hành

S.D. Nº 137, 20-05-2002

Công bố

O/G 22-08-2002 



	19. Ukraine
	Ký kết

Santiago, 30-10-1995 

Ban hành

D.S: Nº 987, 27-06-1997 

Công bố

O/G 29-08-1997




CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

	1. Australia
	Ban hành

1334, 18-08-1999

Công bố

O/G 18-11-1999



	2. China
	Ký kết

Santiago, 23-03-1994

Ban hành

S.D. Nº 920, 20-07-1997

Công bố

O/G 14-10-1995



	3. South Korea
	Ký kết

Santiago, 06-09-1996

Ban hành

S.D. Nº 1335, 18-08-1999

Ký kết

Canberra, 09-07-1996

Công bố

O/G 18-11-1999



	4. Malaysia
	Ký kết

Kuala Lumpur, 11-11-1992

Ban hành

S.D. Nº 605, 17-05-1995

Công bố

O/G 04-08-1995



	5. Philippines
	Ký kết

Manila, 20-11-1995

Ban hành

S.D. Nº 1237, 08-08-1997

Công bố

O/G 06-11-1997




CHÂU MỸ

	6. Argentina
	Ký kết

Buenos Aires, 02-08-1991

Ban hành

S.D. Nº 1822, 05-12-1994 

Công bố

O/G 27-02-1995 



	7. Bolivia
	Ký kết

La Paz, 22-09-1994

Ban hành

S.D. Nº 622, 29-04-1999 

Công bố

O/G 21-07-1999 



	8. Costa Rica
	Ký kết

San José, 11-07-1996

Ban hành

S.D. Nº 910, 29-05-2000

Công bố

O/G 08-07-2000 



	9. Cuba
	Ký kết

La Habana, 10-01-1996 

Ban hành

S.D. Nº 1332, 11-08-2000

Công bố

O/G 30-09-2000



	10. Ecuador
	Ký kết

Quito, 20-12-1994 

Ban hành

S.D. Nº 1624, 17-11-1995

Công bố

O/G 21-02-1996 



	11. El Salvador
	Ký kết

Santiago, 08-11-1996 

Ban hành

S.D. Nº 1336, 18-08-1999 

Công bố

O/G 18-11-1999 



	12. Guatemala
	Ký kết

Santiago, 08-11-1996

Ban hành

S.D. Nº 482, 27-09-2001 

Công bố

O/G 10-12-2001



	13. Honduras
	Ký kết

Santiago, 11-11-1996 

Ban hành

S.D. Nº 483, 28-09-2001 

Công bố

O/G 12-01-2002 



	14. Nicaragua
	Ký kết

Santiago, 08-11-1996 

Ban hành

S.D. N1 486, 03-10-2001 

Công bố

O/G 10-12-2001 



	15. Panama
	Ký kết

Santiago, 08-11-1996

Ban hành

S.D. Nº 1428, 01-09-1999 

Công bố

O/G 21-12-1999



	16. Paraguay
	Ký kết

Asunción, 07-08-1995 

Ban hành

S.D. Nº 986, 27-06-1997 

Công bố

O/G 21-12-1999



	17. Peru
	Ký kết

Lima, 02-02-2002

Ban hành

S.D. Nº 435, 04-07-2001

Công bố

O/G 11-08-2001 



	18. Uruguay
	Ký kết

Santiago, 26-10-1995

Ban hành

DS Nº 69, 21-01-1999 

Công bố

O/G 22-04-1999 



	19. Venezuela
	Ký kết

Santiago, 01-04-1993

Ban hành

S.D. Nº 166, 11-02-1994 

Công bố

O/G 17-05-1994




CÁC THỎA THUẬN ĐÃ KÝ KẾT, CHƯA ĐƯỢC PHÊ CHUẨN

	STT
	Brazil
	Ký kết
	Brasilia, 22-03-1994

	1
	Colombia
	Ký kết
	Cartagena de Indias, 22-01-2000

	2
	Ai Cập (*)
	Ký kết
	Santiago, 05-08-1999

	3
	Li Băng
	Ký kết
	Beirut, 13-10-1999

	4
	Hà Lan 
	Ký kết
	Santiago, 30-11-1999

	5
	Hungari
	Ký kết
	Santiago, 10-03-1997

	6
	Indonesia
	Ký kết
	Santiago, 07-04-1999

	7
	Icenland
	Ký kết
	Santiago, 22-07-1999

	8
	Iceland
	Ký kết
	Kristiansand, 26-06-2003

	9
	CH Dominic
	Ký kết
	Santo Domingo, 28-11-2003

	10
	Nam Phi 
	Ký kết
	Pretonia, 12-11-1998

	11
	Tunisia (*)
	Ký kết
	Santiago, 23-10-1998

	12
	Thổ Nhĩ Kỳ
	Ký kết
	Santiago, 21-08-1999

	13
	Việt Nam (*)
	Ký kết
	Santiago, 16-09-1999


 Ghi chú:

(*) Không đăng trên website

Chi Lê đã ký thỏa thuận khuyến khích và bảo hộ đầu tư với Việt Nam ngày 16/9/1999, nhưng chưa được phê chuẩn

CHƯƠNG III. QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – CHI LÊ

1 CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC KÝ KẾT GIỮA HAI CHÍNH PHỦ

Việt Nam và Chi Lê đều là thành viên của khối APEC nên triển vọng hợp tác của hai nước rất đa dạng. Hai bên đã ký kết nhiều văn bản mang tính chất hợp tác, hữu nghị đôi bên cùng có lợi.

· Hiệp định về Kinh tế- Thương mại (tháng ít năm 1993).

· Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư lẫn nhau ngày 19 tháng 09 năm 1999.

· Thoả thuận tham khảo ý kiến và hợp tác giữa hai BỘ Ngoại giao hai nước (tháng 09 năm 1999).

· Bản ghi nhớ về Hợp tác Văn hoá - Giáo dục (tháng 12 năm 2000).

· Hiệp định về Kiểm dịch và Bảo vệ Thực vật (tháng 10 năm 2002.).

· Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật (tháng 10/2002)

· Bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo Ngoại giao và Quan hệ Quốc tế (tháng 10 năm 2002).

· Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực mỏ (tháng 10 năm 2002).

· Thoả thuận hợp tác khung giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với Phòng Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Quốc gia Chi Lê (CNC).

· Hiệp định về miễn thị thực đối với hộ chiếu ngoại giao và công vụ (tháng 10/2003).

· Ý định thư về hợp tác nghề cá (tháng 10/2003).

Trong các hiệp định trên, hiệp định được hai bên đánh giá quan trọng nhất là Hiệp định kinh tế thương mại, được ký kết giữa hai Chính phủ. Hai bên thoả thuận giành cho nhau chế độ tối huệ quốc trong việc trắc đổi các sản phẩm và dịch vụ xuất xứ từ mỗi nước. Dây là cơ sở lớn nhất cho việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai bên.

Trong quan hệ kinh tế song phương, Chi Lê mong muốn và thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Chi Lê là một trong các quộc gia ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sớm nhất

2. XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM-CHI LÊ

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam và Chi Lê trong những năm gần đây như sau:

· 2003: Việt Nam xuất khẩu 10,6 triệu USD (FOB Việt Nam), Chi Lê xuất khẩu 16,5 triệu USD (FOB Chi Lê), tổng kim ngạch hai chiều là 27,10 triệu USD 2004: Việt Nam xuất khẩu 21,9 triệu USD (FOB Việt Nam), Chi Lê xuất khẩu 32,2 triệu USD (FOB Chi Lê), tổng kim ngạch hai chiều tà 54,10 triệu USĐ.

· 2005: Việt Nam xuất khẩu 34,1 triệu USĐ (FOB Việt Nam), Chi Lê xuất khẩu 69,5 triệu USD (FOB Chi Lê), tổng kim ngạch hai chiều là 104,50 triệu USD.

· 2006: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam qua Chi Lê ước đạt 48 triệu USĐ FOB cảng Việt Nam, tăng 40,76 % so với năm 2005. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Chi Lê ước 108 triệu USD - trị giá FOB cảng Chi Lê. Tổng kim ngạch hai chiều đạt 156 triệu USD. Tăng 49,28% so với năm 2005.

2.1 Xuất khẩu

Xuất khẩu của Việt Nam vào Chi Lê

(USD – FOB Việt Nam)

	STT
	Sản phẩm
	Từ tháng 1-11/2006
	Tháng 12/2006

 
	Năm 2006

	
	 
	(Thực tế)
	(Ước T.H)
	(Ước T.H)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Giầy dép các loại
	25042218
	1788729.8
	26830947
	55.74

	2
	Cà phê
	8016664
	572618.86
	8589283
	17.84

	3
	Quần áo may mặc, vải
	4711315.8
	336522.56
	5047.838.36
	10.49

	4
	Hàng điện tử
	1986537.6
	141895.54
	2128433
	4.42

	5
	gốm sứ và hàng thủ công mỹ nghệ
	1051908.9
	75136.35
	1127045
	2.34

	6
	Bàn ghế các loại
	568010.26
	40572.16
	608582.4
	1.26

	7
	Đồ thể thao
	385313.38
	25522.38
	412835.8
	0.86

	8
	Đồ nội thất
	253498.52
	18107.04
	271615.6
	0.56

	9
	Máy móc và phụ tùng
	247893.13
	17706.65
	265599.8
	0.55

	10
	Nước hoa quả ép
	246239.28
	17588.52
	263827.8
	0.55

	11
	Chè
	215548.35
	15396.31
	23094.66
	0.48

	12
	Cá đông lạnh
	158966.49
	11354.75
	170321.2
	0.35

	13
	Hàng dệt kim
	97743.89
	6981.71
	104725.6
	0.22

	14
	Săm lốp
	44279.28
	3152.81
	47442.09
	0.1

	15
	Tôm đông lạnh
	43170.05
	3083.58
	46253.63
	0.1

	16
	Nước hoa quả đóng hộp
	13205
	0
	13205
	0.03

	17
	Đồ chơi trẻ em
	116.88
	0
	116.88
	0

	18
	Các mặt hàng khác
	1843848.6
	131703.47
	1975552
	4.1

	Tổng cộng
	44926477
	3208082.5
	48134560
	100


(Nguồn: Hải quan Quốc gia Chi Lê)

Việt Nam xuất khẩu 18 mặt hàng và nhóm mặt hàng vào Chi Lê, bao gồm: Giầy dép các loại, cà phê, hàng dệt, may, chè, điện tử, gốm sứ & hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dân dụng, đồ thể thao, nước trái cây ép. Máy móc & phụ tùng, cá fille, tôm đông lạnh động cơ máy, nước ép trái cây, săm lốp, đồ chơi trẻ em và hàng khác.

Trong đó một số mặt hàng xuất khẩu chính sau đây:

· Giầy dép ước đạt 26,83 triệu USD, chiếm 55,74% trên tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây là mặt hàng chủ lực của ta xuất khẩu vào Chi Lê .

· Tiếp theo là mặt hàng cà phê với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8.60 triệu USD, chiếm 17,84%/tổng kim ngạch xuất khẩu.

· Mặt hàng quần áo may mặc và vải, kim ngạch xuất khẩu ước 5.05 triệu USD, chiếm 10,49%/tổng kim ngạch xuất khẩu.

· Mặt hàng điện tử ước đạt 2,13 triệu USD, chiếm 4,42% tổng kim ngạch xuất khẩu.

· Mặt hàng gốm sử, thủ công mỹ nghệ ước đạt 1,13 triệu USĐ, chiếm 2,34 % tổng kim ngạch xuất khẩu.

· Mặt hàng bàn ghế ước đạt 608 nghìn USD, chiếm 1,26% tổng kim ngạch xuất khẩu.

· Các mặt hàng còn lại có kim ngạch dưới 500.000 USD, chiếm tỷ lệ dưới 1% trên tổng kim ngạch xuất khẩu.

Thị phần về trị giá từng mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Chi Lê:

· Thị phần về trị giá xuất khẩu 18 mặt hàng và nhóm mặt hàng của các quốc gia và  vùng lãnh thổ (có cùng cơ cấu mặt hàng của Việt Nam) vào thị trướng Chi Lê, chiếm 65 % trên tổng kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê.

·  Thị phần về trị giá xuất khẩu của các mặt hàng khác với cơ cấu 18 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, chiếm 93,45%, trên tổng kim ngạch nhập khẩu của Chi Lê

· Việt Nam có 5 mặt hàng và nhóm mặt hàng xuất khẩu vào Chi Lê chiếm thị phần từ 7 - 41%, trên tổng số kim ngạch nhập khẩu của từng mặt hàng. Trong đó:

· Mặt hàng dệt kim: Chiếm thị phần 7,33%, trên tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Chi Lê.

· Nhóm mặt giầy dép các loại: Chiếm thị phần 8,93%: trên tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Chi Lê.

· Nước hoa quả ép: Chiếm thị phần 1 1,9/%, trên tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Chỉ Lê.

· Mặt hàng cá fil1e và tôm đông lạnh: Chiếm thị phần 23.83 %, trên tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Chi Lê.

· Mặt hàng cà phê nguyên liệu: Việt Nam là quốc gia xuất khẩu chiếm thị phần cao nhất là 4/,25%, trên tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Chi Lê. Trong khi đó Braxin là quốc gia có sản lượng đứng đầu thế giới, vì trí địa lý liền kề Chi Lê, những thị phần xuất khẩu chiếm 32,92 % trên kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Chi Lê, xếp thứ hai sau Việt Nam.

2.2. Nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Chi Lê

(USD – FOB Chi Lê)

	TT
	Sản phẩm
	Từ tháng 1-tháng 11/2006
	Tháng 12/2006
	Năm 2006
	 

	1
	 
	Thực tế
	Ước T.H
	Ước T.H
	Tỷ lệ %

	2
	Đồng nguyên liệu
	59731223
	5388474.8
	64661698
	59.64

	3
	Bột cá
	24326319
	2211510.9
	26538131
	24.48

	4
	Cá đông lạnh
	5550012.5
	504546.59
	6054559.1
	5.58

	5
	Gỗ
	4469618.9
	406328.99
	4875947.9
	4.5

	6
	Dầu cá
	1999878.6
	181807.15
	2181685.8
	2.01

	7
	Hoa quả tươi
	1732504.7
	157500.43
	1890005.2
	1.74

	8
	Rượu vang
	566290.18
	51480.93
	618771.11
	0.57

	9
	Hoa tươi
	33794.61
	3072.24
	36866.85
	0.03

	10
	Các mặt hàng khác
	1441637.1
	131057.91
	1572695
	1.45

	 

Tổng cộng
	99393580
	9035780
	108429360
	100


Nguồn: Hải quan quốc gia Chi Lê

Nhận xét:

· Việt Nam nhập khẩu từ Chi Lê các mặt hàng sau: Đồng nguyên liệu. bột cá, gỗ và bột giấy, cá hồi: rượu vang. dầu cá. hoá chất. thực phẩm đóng hộp & đồ ăn nhanh: hoa quả tươi.

· Trong năm 2006, kim ngạch nhập khẩu của Việt nam từ Chí Lê ước 108 triệu USD - Trị giá FOB cảng Chi Lê. (Hải quan quốc gia Chì Lê không thống kê trị giá xuất khẩu CIF các cảng đến). Trong cơ cấu nhập khẩu của ta, chủ yếu là các mặt hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước:

· Mặt hàng đồng kỹ thuật điện. kim ngạch nhập khẩu ước 64,66 triệu USD chiếm 59,64 % tông kim ngạch nhập khẩu.

· Tiếp theo là mặt hàng bột cá ước 26,54 triệu USD, chiếm 24.48% tổng kim ngạch nhập khẩu.

· Mặt hàng gỗ và bột giấy với kim ngạch nhập khẩu ước 4,88 triệu USD, chiếm 4,50 % tổng kim ngạch nhập khẩu.

· Mặt hàng dầu cá với kim ngạch nhập khẩu ước 2, 18 triệu USD. chiếm 2,01 % tổng kim ngạch nhập khẩu.

· Các mặt hàng tiêu dùng còn lại là: Cá hồi. rượu vang, hoa quả tươi và hàng khác, với kim ngạch nhập khẩu 10,15 triệu USD, chiếm 9,37% trên tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm.

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUAN HỆ THƯƠNG Mại VIỆT NAM - CHI LÊ

3. 1 Thuận lợi

Hai bên đã hiểu biết và có mối quan hệ ngoại giao từ năm 1973 từ thế Cố Tổng thống Agende.

Lãnh đạo hai bên đều quan tâm đến việc phát triển toàn diện kể cả về kinh tế lẫn ngoại giao. Trong đó Việt Nam coi Chi Lê là mua t đối tác chiến lược tại khu vực Nam Mô . thể hiện quá việc Chính phủ Việt Nam mời năm Nhà lãnh đạo, trong đó có tổng thống Chi Lê, Bà Michelle Bachelet, ang thăm chính thức Việt Nam trong dịp tổ chức hội nghị APEC tháng 1 1 năm 2006 tại Hà Nội.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu của mỗi bên có cơ cau rất khác nhau. Trong đó Việt Nam xuất khẩu những mặt hàng tiêu dùng mà Chi Lê không sản xuất hoặc sản xuất với số lượng ít. Chi Lê xuất khẩu qua Việt Nam chủ yếu là các mặt hàng về nguyên liệu để sản xuất. 

Phía Chi Lê quan tâm hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực:

· Nông nghiệp: trồng, chê biến, xuất khẩu rau quả; chăn nuôi và xuất khẩu thịt gà . . 

· Thuỷ sản: đánh bất, chế biến, xuất khẩu hải sản; liên doanh sản xuất tàu đánh cá...

· Lâm nghiệp: trồng, bảo quản, phát triển rừng; chế biến và xuất khau lâm sản; sản xuất bột giấy.

· Thương mại: nhập hoa quả nhiệt đới, hàng mỹ nghệ, hàng tiêu dùng của Việt Nam. Chi Lê có nhu cầu xuất khẩu máy móc. thiết bị của các ngành nông, lâm. ngư nghiệp; phân bón; thuốc trừ sâu...

3.2 Khó khăn

· Điều kiện địa lý: khoảng cách giữa hai nước khá xa. Mỗi nước ở một nửa bán cầu. Hai bên không có tuyến bay thẳng. dẫn đến việc đi lại của các doanh nghiệp rất khó khăn. Mặt khác, do giá cước vận tải cao, nên hạn chế trong các quan hệ trao đổi xuất nhập khẩu nói chung của các doanh nghiệp.

· Thông tin: Dân chúng hai nước đều ít biết đến nhau, thiếu thông tin tuyên truyền và cập nhật thường xuyên.

· Ngôn ngữ trong giao dịch thương mại: Các doanh nghiệp Chức chủ yếu giao dịch bằng tiếng Tây Ban Nha. số doanh nghiệp sử dụng tiếng Anh chỉ chiếm khoảng do - 60%, trong khí đó phía Việt Nam lại dùng tiếng Anh là chủ yếu, rất ít doanh nghiệp giao dịch bằng tiếng Tây Ban Nha. Đây là hạn chế không nhỏ trong vấn đề quan hệ  kinh kinh tế thương mại giữa hai bên.

· Chính sách và xu hướng đầu tư: Người  Chi Lê có vốn để đầu tư nhưng chỉ chú trọng vào các nước lân cận tại Châu Mỹ La tinh và Mỹ, châu Âu. Gần đây do có Hiệp định Thương mại Tự do song phương với Trung Quốc (có hiệu lực ngày 01/01/2006), nên có chút chuyển biến về phía châu Á. Tuy vậy, Việt Nam mới được nói đến là một địa chỉ đầu tư đầy tiềm năng nhưng chưa có một dự án nào đưa vào thực hiện trên thực tế.

· Phần lớn hàng hoá xuất, nhập còn thông qua công ty của nước thứ ba.

Theo đánh giá chung quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Chi Lê chưa phát triển thực sự xứng với tiềm năng và vị trí của hai nước.

CHƯƠNG IV. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
 KHI KINH DOANH VỚi CHI LÊ

l CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH XUẤT NHẬP KHẨU

1.1 Xuất khẩu

Doanh nghiệp được xuất khẩu tất cả các mặt hàng, trừ mặt hàng đồng do nhà nước quản lý. Chi Lê chỉ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu thông qua việc yêu cầu giấy phép xuất khẩu. kiểm tra chất lượng sản phẩm và vệ sinh thực vật đối với một số sản phẩm chịu sự kiểm tra của Cơ quan Y tế Quốc gia (SNS), Cơ quan Quản lý Nông nghiệp và Vật nuôi (SAG) và CƠ quan Quản lý Đánh bắt cá Quốc gia (SERNAP).

1.2 Nhập khẩu

1.2.1 Thuế nhập khẩu

Vào trước năm 1973. biểu thuế nhập khẩu của Chi Lê khá cao. tất cả các mặt hàng đều chịu mức thuế 200%, làm hạn chế ngay việc nhập khẩu nguyên liệu, kìm hãm sản xuất, đồng thời gia tăng nạn buôn lậu. Năm 1995, Chi Lê đã hạ dần biểu thuế nhập khẩu xuống 12%. Kể từ 11/2000, thuế suất áp dụng là 9% (so với mức 11% giai đoạn 1991-1998 và 10% năm 1999) đối với hầu hết các sản phẩm từ hầu hết các nước. Mức thuế suất này tiếp tục giảm 1% vào mỗi năm tiếp theo xuống còn 6% kể từ ngày 11/2003, áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các nước chưa có Hiệp định Thương mại Tự do với Chi Lê.

Chính phủ đang có chủ trương trình Quốc hội hạ mức thuế nhập khẩu còn 4% trong một vài năm tới. Việc áp dụng một mức thuế nhập khẩu thấp và duy nhất khiến cho doanh nghiệp chấp hành nghiêm chính sách, làm giảm đáng kể buôn lậu, Chính phủ không tốn chi phí cho công tác chống buôn lậu.

Một số trường hợp đặc biệt bao gồm:

· Các sản phẩm theo hạn ngạch: những sản phẩm có hạn ngạch nhập khẩu là lúa mì, gạo, đường, dầu thực vật và thịt. Mức thuế cho các hạn ngạch của từng sản phẩm một được quy định tuỳ theo nguồn gốc sản phẩm, chất lượng và các tiêu chuẩn cụ thể cho từng sản phẩm.

· Các sản phẩm điện tử: bao gồm tất cả các sản phẩm điện tử nhằm phát triển công nghệ kĩ thuật và giáo dục như: máy vi tính. linh kiện. phần mềm tín học, máy ảnh kĩ thuật số, máy chụp ảnh. máy thu hình, máy phát hình, máy chiếu, v.v... và tất cả các sản phẩm khác có thể sử dụng với mục đích giáo dục và phát triển công nghệ đa phương diện và số hoá đều được ưu đãi mức thuế 0% trên giá trị CIF.

· Các sản phẩm thể thao: tất cả mọi sản phẩm thể thao hoặc sẽ được sử dụng với mục đích luyện tập thể dục thể thao, hoặc giúp đó việc tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho công chúng, sẽ được miễn thuế

· Các sản phẩm với mục đích sử dụng quan sự: các sản phẩm mang tính chất quân sự hay chiến lược đều được đánh giá khác biệt. Các sản phẩm mang tính chiến lược này không có các thông tin đầy đủ liên quan, mà cụ thể do các hoạt động trao đổi mua bán của Chính phủ quyết định.

· Các sản phẩm xa xỉ phẩm: Toàn bộ các sản phẩm không nhằm phục vụ các nhu cầu tối thiểu, hoặc sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc phục vụ quyền lợi hay sự phát triển của cộng đồng trong đó bao gồm xe Ô tô đắt tiền, đồ trang sức, các tác phẩm nghệ thuật hay các tác phẩm trang trí và các sản phẩm vượt quá một mức giá nhất định đều được đáng một mức thuế phụ thu ở mức 50 - 100% giá trị CIF, ngoài mức thuế chung là 6%. Ví dụ, nhập khẩu ô tô với giá nguyên chiếc cao hơn 14.500 Usdlchiếc, hoặc các đặc điểm kĩ thuật vượt quá các thông số đã định, ví dụ như dung tích xy/anh (cm3) của động cơ, các sản phẩm này cũng sẽ phải chịu mức thuế xa xỉ phẩm.

· Tính thuế theo gia tự hải quan: Hải quan Quốc gia Chi Lê với khả năng kiểm định các khai báo hải quan về giá trị CIF của một sản phẩm. Nếu giá trị này nhỏ hơn với các số liệu lưu trong cơ sở dữ liệu, hải quan sẽ triệu tập nhà nhập khẩu và yêu cầu giải thích lý do. Nếu  các không chứng minh được sự hợp lý, hải quan quốc gia có quyền

THAY ĐỔI giá trị CIF bằng GIÁ TRI HẢI QUAN. tương đương với mức giá tham khảo trong cơ sở dữ liệu. Trên cơ sở này hải quan sẽ tính lại thuế phải trả cho các sản phẩm. Ví dụ trong trường hợp một cá nhân, hay một tổ chức khai báo đang nhập khẩu một màn hình Plasma 42" với giá trị 100 USD theo giá trị CIF. Hải quan sau khi cân nhấc tất cả các sản phẩm đồng dạng và tính năng, đi đến kết luận là giá trị của sản phẩm này tối thiểu là 500 USD, thì hải quan sẽ đổi giá trị khai báo CIF thành giá trị hải quan và đánh thuế trả giá trị hải quan.

1 2.2 Tạm nhập

Các mặt hàng tạm nhập cho việc tham gia triển lãm và trưng bày tạm thời phải được Chính phủ Chi Lê chấp thuận. không phải trả thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT). 

Đối với các mặt hàng nhập khẩu tham gia những triển lãm được Chính phủ Chi Lê chấp thuận thì có thể để lại Chi Lê trong vòng 6 tháng nhưng phải được cất giữ trong kho.

Các mặt hàng nhập khẩu cho mục đích trưng bày tạm thời phải được người sử dụng cuối cùng là cư dân Chi Lê hoặc người mua tiềm năng xin giấy chứng nhận tạm nhập từ cơ quan Hải quan Chi Lê và được tính thuế trên số ngày thực tế Ở Chi Lê.

1 2.3 Yêu cầu về nhãn mác và ký mã hiệu

Các mặt hàng nhập khẩu thông thường được tiêu thụ rộng rãi tại Chi Lê, phải được ghi nước xuất xứ trên bao gói, mác, nhãn sản phẩm trước khi đem bán tại Chi Lê . Các mặt hàng được bao gói phải được ghi ký mã hiệu thể hiện chất lượng, vệ sinh, nguyên liệu hoặc sự pha trộn, trọng lượng tịnh hoặc phương pháp phân lượng.

Các mặt hàng thực phẩm đóng hộp hoặc bao gói nhập khẩu vào Chi Lê phải có nhãn mác bằng tiếng Tây Ban Nha đối với tất cả các nguyên liệu, bao gồm cả phụ liệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng, tên nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu. Kích cỡ và trọng lượng tịnh phải được chuyển đổi theo hệ mét. Nếu không, các mặt hàng này vẫn có thể được nhập khẩu nhưng không được bán cho người tiêu dùng cho đến khi được chuyển đổi song hệ mét. Việc chuyển đổi hoặc dán lại mác nhãn có thể được thực hiện tạm Chi Lê và sau đó bán cho người sử dụng cuối cùng

1 2.4 Các mặt hàng cấm nhập khẩu

Các loại xe cộ để vận chuyển hành khách và hàng hóa đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu vào Chi Lê ngoại trừ xe cấp cứu, Ô tô bọc sắt, nhà di động, xe tù, xe rửa đường, xe phục vụ sản xuất xi măng đã qua sử dụng (chịu 10% thuế nhập khẩu + 19% thuế giá trị gia tăng). Các loại xe chống đạn không phải chịu thuế nhập khẩu và VAT được trả theo giá CIF.
1 2.5 Tiêu chuẩn
Viện Tiêu chuẩn Quốc gia (INN) đã đưa tiêu chuẩn ISO 9000 vào một trong số các tiêu chuẩn của Chi Lê. Ngành công nghiệp hóa chất là một trong số ít các ngành công nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 vào dây chuyền sản xuất công nghiệp của ngành.

Tiêu chuẩn nói chung không có tính chất bắt buộc mà các công ty có thể tự nguyện áp đụng. Tuy nhiên, một số sản phẩm nhập khẩu có liên quan đến an toàn công nghiệp, xây dựng, vật liệu xây dựng, khí, điện v.v... phải tuân thủ các quyết định đặc biệt.

1 2.6 Khu vực thương mại tự do / Nhà kho

Hai khu vực thương mại tự do của Chi Lê là Khu Tự do Iquique (ZOFRI) Ở cực bắc Chi Lê (Khu vực I) và Khu Tự do Punta Arenas Ở cực Nam Chi Lê (Khu vực XII). ZOFRI bao gồm các cảng miễn phí Arica và Iquique. Punta Arenas cũng có một cảng miễn phí. Các khu thương mại này đều có các thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất, đóng gói và xuất khẩu. Yêu cầu về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng ở khu vực thương mại tự do được quy định như sau:

a. Các mặt hàng nhập khẩu vào và để lại khu vực thương mại tự do của Chi Lê không phải trả thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng;

b. Các mặt hàng nhập khẩu rời khỏi khu vực thương mại tự do nhưng vẫn nằm trong khu vực I hoặc XII (được xem là các khu vực miễn thuế mở rộng) được tính 6% thuế suất nhập khẩu nhưng không phải trả thuế giá trị gia tăng.

c. Các mặt hàng nhập khẩu rời khỏi khu vực thương mại tự do để vào thị trường Chi Lê phải trả đủ thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

d. Các mặt hàng nhập khẩu có thể gửi vào kho ngoại quan trong một khoảng thời gian, được gia hạn trong khi chờ chuyển tải sang các nước khác, tùy theo thỏa thuận với Hải quan Chi Lê.

Các mặt hàng nhập khẩu có thể để tại kho hải quan Chi Lê trong vòng 90 ngày. Nếu những mặt hàng này không có người nhận sau thời gian 90 ngày, Hải quan Chi Lê sẽ thông báo hàng không thừa nhận và đem bán đấu giá .

1 2.7 Chứng từ nhập khẩu

Những chứng từ cần thiết để xin phép nhập khẩu hàng hoá vào Chi Lê gồm:

(a) Hoá đơn thương mại, do nhà xuất khẩu cung cấp theo đúng luật pháp hiện hành của nước xuất xứ.

(b) Vận đơn, tuỳ thuộc vào loại phương tiện vận chuyển cung cấp bởi các hãng vận chuyển.

(c) Giấy chứng nhận kiểm định sản phẩm, do các phòng thí nghiệm hay các phòng kiểm định chất lượng liên quan về đảm bảo chất lượng xuất khẩu cấp. (áp dụng cho hàng nông sản, thuỷ sản máy móc thiết bị).

(d) Các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà xuất khẩu.

(e) Quy chuẩn an toàn, do các cơ quan chức năng của Chính phủ cấp cho nhà xuất khẩu tại nước xuất xử, dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

(f) Phiếu đóng gói hàng hoá, do nhà xuất khẩu cung cấp.

(g) Giấy phép đăng ký sản phẩm, tuỳ theo chủng loại sẽ được cấp tại ISP hoặc SAG - Chi Lê, hoặc cả hai. (áp dụng cho hàng nông sản, thuỷ sản)

(h) Chứng nhận chất lượng hàng hoá: cấp cho nhà xuất khẩu thông thường bởi các tổ chức kiểm định hàng hoá quốc tế như SGS, Bureau Veritas v.v..

(i) Các giấy chứng nhận đặc chủng nếu cần thiết.

Tại Chi Lê, các bên tư nhân hoặc tổ chức thuộc Chính phủ có quyền tham dự vào các hoạt động thương mại liên quan bao gồm:

(a) Nhà nhập khẩu.

(b) Nhà xuất khẩu.

(c) Ngân hàng Trung ương.

(d) Các ngân hàng thương mại.
(e) Các tổ chức hải quan.

(f) Các công ty chuyên chở, các hãng hàng không, hoặc các đơn vị tương đương.

(g) Các tổ chức Chính phủ có liên quan (SAG, SESMA....)

(h) Các môi giới hải quan.

(i) Các cơ quan kiểm định hàng hoá quốc tế.

1 2.8 Các quy định nhập khẩu đặc biệt

Việc nhập khẩu các dược phẩm đặc biệt, mỹ phẩm và hầu hết các chế phẩm sinh học và sinh hoá cần phải đăng ký trước với Viện Y tế Công cộng và có thể phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt về mác nhãn và một số yêu cầu khác, phụ thuộc vào bản chất của từng sản phẩm.

Các mặt hàng nhập khẩu bị coi là trái với các tiêu chuẩn về đạo đức, sức khoẻ cộng đồng, an ninh quốc gia hoặc môi trường của Chi Lê phải có giấy phép nhập khẩu đặc biệt vào Chi Lê. Các loại phim ảnh, vi deo, chương trình TV nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước đều phải được xem xét tính chất phù hợp.

Vũ khí có thể được nhập khẩu vào Chi Lê nhưng phải có giấy phép đặc biệt từ một chính quyền quân đội của Chi Lê. 

Nếu các sản phẩm thông thường nhưng có nguồn gốc từ một khối hay một nước đang có các thoả thuận thương mại hoặc hẹp định thương mại tự do với Chi Lê thì các sả n phẩm này sẽ được đánh thuế căn cử vào mức thuế đã được thoả thuận

1 2.9 Thanh toán

Một số phương thức thanh toán quốc tế mà các doanh nghiệp Chi Lê thường áp thắng trong khi ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu:

· Trả tiền bằng điện (T.T.R): Là khoản chi trả bắt buộc cho những thương vụ đầu tiên giữa hai doanh nghiệp xuất và nhập khẩu, vì hai bên chưa có quan hệ tín nhiệm lẫn nhau nên người nhập khẩu phải trả giá trị hàng hoá trước khi hàng hoá được xếp lên tầu. Trong trường hợp này người xuất khẩu phải chịu trách nhiệm cung cấp gần như toàn bộ các chứng từ cần thiết của hoạt động mua bán và chuyển giao chúng cho người mua để có thể nhận được khoản tiền thanh toán.

· Thanh toán theo phưng thức nhờ thu (Chấp nhận hối phiếu để nhận chứng từ nhận hàng (DIA), hay trả tiền hối phiếu để nhận chứng từ nhận hàng (D/P). Cách thanh toán này được sử dụng nhiều nhất so với các phương thức thanh toán khác tại Chi Lê, tuỳ theo quan hệ tín nhiệm giữa nhà xuất khẩu và nhập khẩu. Các doanh nghiệp Chi Lê cho rằng đây là cách tiết kiệm nhất khoản phí phải trả cho ngân hàng, so với phương thức thanh toán bằng thư tín dụng.
Thư tín dụ nó (L/C) : Theo các doanh nghiệp Chi Lê, đây là phương thức thanh toán phức tạp và tốn kém đối với họ trong các phương thức thanh toán của thương mại quốc tế đang được áp dụng tại Chi Lê. Tuy nhiên thẹo phía ta, đây lại là phương thức thanh toán an toàn nhất cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam. Đứng về quan điểm của nhà xuất khẩu, phương thức này đảm bảo nhà nhập khẩu sẽ chi trả. Về phía nhà nhập khẩu, đảm bảo rằng các sản phẩm sẽ được xếp lên tàu chuyên chở. Mức phí ngân hàng tại Chi Lê tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp nhập khẩu, số lượng các thương vụ đã từng làm việc với ngân hàng thương mại và số tiền liên quan của các thương vụ nói trên.Quy định trong thị trường tài chính Chi Lê, nếu một doanh nghiệp có doanh thu trên 750.000 USD một năm. thì phí để mở một thư tín sẽ là 0,1% khoản tín dụng hoặc ít nhất là 15 USD. Đối với các đối tượng doanh nghiệp này. phí chuyển tiền hen ngân hàng (SWIFT) sẽ được thu là 50 USD. Để có thể thanh toán bằng phương thức thư tín dụng tại thị trường Chi Lê như là một doanh nghiệp nhà nhập khẩu hay xuất khẩu, đối tượng yêu cầu phải có tài chính lành mạnh và uy tín.

Khi đàm phán với một doanh nghiệp nhập khẩu của Chi Lê, doanh nghiệp Việt Nam phải thoả thuận ngay bên nào sẽ phải chi trả các chi phí liên quan, vì các chi phí này cũng ảnh hường tới giá thành của giá xuất khẩu Quy định này cũng phải được thông báo cho các ngân hàng thương mại để quy định trong L/C. Theo các nhà nhập khẩu Chi Lê, họ thường yêu cầu người xuất khẩu thanh toán các khoản phí chuyển tiền, do đó các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý vấn đề này khi đàm phán ký hợp đồng.

2. HẢI QUAN

Một trong những phương thức được sử dụng ngay từ khi bắt đầu quá trình mở cửa thương mại của Chi Lê, chính là việc thống nhất việc áp dụng các mã thuế hải quan theo tiêu chuẩn quốc tế (HS), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm thương mại. Mã NAB (bộ mã chuẩn hải quan của hiệp định Brussels), để "hải quan nói chung một thứ tiếng" tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh thuế, áp dụng các biện pháp bảo vệ và các tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho từng sản phẩm thương mại.

Chi Lê đã ban hành Luật hải quan từ năm 1953, sửa đổi và đưa vào thực hiện lần lượt các năm 1997 và 2004, gần đây nhất là Nghị định số 30 - ngày 18 tháng 10 năm 2004. Các chính sách hải quan này với mục đích đơn giản hoá quá trình trao đổi hàng hoá quốc tế, định rõ thời gian, giai đoạn, giới hạn áp dụng, quyền lợi, nghĩa vụ của những người tham gia và hoạt động thương mại quốc tế. Một trong những thành quả quan trọng nhất chính là việc xoá bỏ các hàng rào thuế quan và đơn giản hoá việc khai báo hải quan cho các sản phẩm với một hệ thống quản lý chung, trừ các trường hợp đặc biệt. Chi Lê áp dụng khai báo hải quan điện tử 100%.

2.1 Các trung gian môi giới hải quan

Chức năng của các trung gian môi giới hải quan là làm dịch vụ mọi thủ tục về hải quan cho các nhà xuất nhập khẩu với Hải quan. Qua đó. tạo ra được một quá trình hoàn thiện và nhanh chóng hơn. Hải quan có thể thu thập được thông tin đầy đủ qua các môi giới.

Với quan điểm cho rằng tất cả mọi người hoạt động dựa trên cơ sở tư tưởng lẫn nhau, các nhà chức trách có các phương thức để kiểm định để hiệu quả của các quy định và luật giới hạn các hành vì lách luật. thực hiện sai luật. Các môi giới hải quan đều là thành viên của Hiệp hội môi giới hải quan quốc gia. Số lượng các môi giới này được Chính phủ quy định hàng năm trên cơ sở sự gia tăng nay thiếu hụt trong năm trước về các dịch vụ môi giới hải quan hay do các quyết định thu hồi giấy phép trong trường hợp này sẽ công bố tổ chức thi tuyển, các cá nhân đạt tiết chuẩn đều có quyền tham gia dự tuyển. Chi Lê có 300 nhà môi giới hải quan hoạt động trong lĩnh vực này. Qua đó doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm ký hợp đồng dịch vụ với môi giới hải quan, giảm được tệ nạn tích cực như trước đây doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiếp xúc trực tiếp với nhân viên hải quan.

2.2 Toà án hải quan

Nếu một nnà nhập khẩu hoặc xuất khẩu cung cap thông tin sai lệch hoặc vi phạm luật. trách nhiệm của người rnôi giới hải quan phát hiện và tố cáo các hành vi nói trên trực tiếp tới cấp có thẩm quyền,tổ chức các toà án hải quan liên quan đến từne hành vi vi phạm.

Trong các trường hợp có khó khăn về pháp lý.Tòa án hải quan quan cấu thành phần khác nhau như môi giới hải quan, hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu, người tiêu dùng. Tòa án hải quan sẽ là những người phán xét rằng hải quan hay các bị cáo có liên quan đúng
3. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT)

3.1 Mức thuế VAT

Chi Lê áp dụng mức thuế 19% đối với tất cả các mặt hàng bán buôn và bán lẻ trong toàn quốc. Đây là một trong những chính sách của Chính phủ để thu ngân sách bù lại do biểu thuế nhập khẩu thấp. Việt Nam có thể tham khảo trong việc tăng thuế suất VAT (hiện nay là 10%), và giảm thuế suất thuế nhập khẩu, để đảm bảo các cam kết của ta khi gia nhập WTO ngày 7/1 1/2006 vừa qua.

3.2 Quản lý thuế VAT

Chi Lê dùng một hệ thống quản lý duy nhất vừa là mã số thuế, vừa là số chứng minh nhân dân, gọi là "Rol Unico Tributario" viết tắt là R.U.T (số đóng góp thuế duy nhất). Đối với các cá nhân, mã số R.U.T chỉ rõ quốc tịch và dùng làm số chứng minh nhân dân và để làm mã số thuế. Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mã số R.U.T là cơ sở để xác định ngành nghề kinh doanh, hoạt động, và cũng có tác dụng như là mã số thuế duy nhất của các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp. Như vậy, việc sử dụng một mã số R.U.T, làm đơn giản hoá hệ thống quản lý của cả 3 ngành như của Việt Nam: Công an quản lý số chứng minh  nhân dân, Cục thuế quản lý mã số thuế và Hải quan quản lý mã số hải quan.

4. CÁC RÀO CẢN THƯƠNG MẠI

Chi Lê có ít các rào cản thương mại đối với hàng nhập khẩu hoặc đầu tư. Các hãng nước ngoài hoạt động tại Chi Lê được hường sự bảo hộ và hoạt động trong cùng một điều kiện chung như các hãng trong nước. Để bảo vệ và ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh từ động thực vật Chi Lê đã áp dụng các yêu cầu về vệ sinh thực vật và sức khoẻ động vật đối với các mặt hàng nhập khẩu là các sản phẩm từ động thực vật. Chi Lê có các tổ chức với các chức năng và kiểm soát. có nhiệm vụ bảo vệ sức khoẻ cho người dân, đảm bảo cân bằng sinh thái nội địa và loại trừ việc nhập khẩu các sản phẩm có thể gây hại đến sức khoẻ của con người.

Một số tổ chức liên quan đến việc kiểm soát hàng hoá nhập khẩu tại Chi Lê:

4.1 Viện nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng (ISP - Instituto de Salud Pubhco)

Viện này có trách nhiệm kiểm soát việc nhập khẩu vào thị trường nội địa của các sản phẩm hay mẫu sản phẩm nhằm mục đích thương mại, trong đó chia ra bao gồm các sản phẩm hoá mỹ phẩm và thực phẩm. Các thủ tục do các bác sỹ, các nhà phân tích chuyên môn về hoá dược phẩm và các chuyên gia về thực phẩm liên quan quy định. Các chuyên gia này lưu trữ thông tin của từng sản phẩm nhập khẩu vào Chi Lê. Cũng chính họ là người được đặc trách tiếp nhận tài liệu thông tin và cung cấp giấy phép cho các sản phẩm. Trong trường hợp các sản phẩm có độ nhạy cảm cao như các loại kháng sinh và ma tuý, các thông tin này sẽ được lưu trữ một cách chi tiết và đầy đủ tới số lượng, nơi lưu giữ bảo quản, mục đích sử dụng của sản phẩm. Họ cũng là những người được quyền thẩm định và chứng nhận các cơ sở của các doanh nghiệp chuyên ngành về nhập khẩu và thương mại các sản phẩm hoá mỹ phẩm và thực phẩm, hướng dẫn và đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn sức khoẻ của các nhà kho thuộc quyền quản lý của các nhà xuất/nhập khẩu nói trên.

4.2 Tổ chức kiểm dịch động thực vật (SAG)

Tổ chức này có chức năng nghiên cứu và ban hành các thủ lục kiểm tra hoạt động nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc động vật, dù là động vật sống hay các sản phẩm đã qua chế biến, kiểm định và chấp thuận các nhà máy và doanh nghiệp chế biến các sản phẩm nói trên nhằm mục đích xuất khẩu sang Chi Lê. SAG lưu giữ một cơ sở dữ liệu về các nhà sản xuất và các sản phẩm đã được chấp thuận nhập khẩu vào thị trường trong nước. Các thủ tục này cũng tương tự đối với các sản phẩm nông nghiệp, hoa quả và hạt giống. Ngay tại thời điểm các sản phẩm nhập khẩu, SAG chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện các tiêu chuẩn đã định sẵn về

đóng gói, chất lượng và trạng thái của các sản phẩm. Quá trình kiểm định này bao gồm kiểm định bằng thị giác: chứng minh SỰ KHÔNG TỒN TẠi của các loại côn trùng, sâu bọ cũng như sự thâm nhập mang tính chất lây lan của mối và vi khuẩn. Cơ sở này cũng cung cấp các giấy chứng nhận về chất lượng và các quá trình xử lý sản phẩm thông thường áp dụng cho các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ. Về phía xuất khẩu, cơ quan nói trên cũng chịu trách nhiệm kiểm định bằng thị giác và bằng tài liệu các sản phẩm sẽ được xuất khẩu ra bên ngoài, đóng vai trò như một người đảm bảo đối với các cơ quan thuộc chính phủ nước ngoài như USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập quan của các sản phẩm nội địa vào các thị trường khó tính như thị trường Mỹ . Quan hệ chấp nhận về giấy phép này tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm trên lãnh thổ quốc gia được tự động chấp thuận tại các thị trường Châu âu hay các thị trường khác mà các sản phẩm của Chi Lê đang được xuất khẩu sang, giảm bớt chi phí cũng như thời gian kiểm định hàng hoá tại điểm đến cuối cùng.

4.3 Quy định vế việc nhập khẩu hoa quả tươi vào Chi Lê

Các sản phẩm rau hoa quả tươi muốn xuất khẩu vào thị trường Chi Lê phải được phân loại một cách rõ ràng, cùng với các sản phẩm đồng loạt và nguồn gốc của chúng. Tuỳ theo từng sản phẩm và nguồn gốc của nó, sản phẩm có thể bị CẤM nhập khẩu vào Chi Lê

Trong trường hợp của Việt Nam, các sản phẩm rau và hoa quả nói chung chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung về nhập khẩu và chịu mức thuế 6% trên giá trị CIF. Về mặt đảm bảo độ an toàn môi trường sinh thái các sản phẩm này cần phải được xuất dưới sự kiểm định chặt chẽ và được đảm bảo về mặt chất lượng của các tổ chức thế giới. Quan trọng nhất là đảm bảo sự không tồn tại dư lượng của các sản phẩm hoá chất như dioxin. Yêu cầu các sản phẩm trước khi nhập khẩu phải kiểm định bề mặt và chứng nhận đã qua hun trùng, trừ mối, mọt và nấm mốc của các bao bì, thùng kiện nếu trong trường hợp làm bằng gỗ.

5. QUAN HỆ NGÂN HÀNG

Chi Lê đạt vị trí rất ít có rủi ro trong thang đánh giá mức rủi ro khi kinh doanh của JP Morgan. Theo đó Chi Lê đạt 88 điểm đứng thứ 9 trên thế giới, so vôi Ba Lan đứng vị trí đứng đầu với 66 điểm và Bul-ga-ri-a với 90 điểm và mức trung bình toàn cầu là 198 điểm, số liệu tháng 08/2006. Chi Lê luôn giữ mức lạm phát trong khoảng từ 2,0% đến 3,7% năm từ năm 2001 cho đến hiện tại. Chi Lê là quốc gia có mức nợ đấu rất thấp trong tổng cơ cấu tài chính luôn dưới 1,9% trong thời gian 1999 trở lại đây và luôn đạt điểm Basel (Basel Index) cao trên 12,85. Về dự trữ ngoại quan (kho ngoại hối quốc tế) Chi Lê dự kiến sẽ có 2,9% GDP, kho ngoại hối của Chi Lê đủ để thanh toán nhu cầu nhập khẩu trong 6.2 tháng. Thị trường chứng khoán của Chi Lê mua và bán cổ phiếu hàng ngày khoảng 1 16 triệu USD.

5.1 Hiệp hội Tài chính và Ngân hàng Chi Lê (ABIF)

Hiệp hội Tài chính và Ngân hàng Chi Lê tập trung tất cả các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đang hoạt động trên lãnh thổ Chi Lê, trong đó bao gồm cả các ngân hàng thương mại nước ngoài có mặt tại Chi Lê. ABIF là tiếng nói đại diện của các tổ chức này được chính quyền, là nơi giải quyết tranh chấp và quyết định các phương hướng phát triển và các chính sách chủ yếu của hệ thống tài chính - thương mại Chi Lê.

5.2 Một số ngân hàng có quan hệ đại lý với ngân hàng Việt Nam

Ngân hàng Chi Lê (Banco de Chi Lê)

Banco de Chi Lê là một chi nhánh của Tập đoàn Quineco (một trong các gia đình tỷ phú tại Chi Lê). Tổng tài sản của Banco dễ Chí Lê tương đương 18 tỷ USD, với vốn lưu động tiền mặt là 1,2 tỷ USD và lợi nhuận trong năm 2005 là trên 300 triệu USD, là ngân hàng lớn thứ ba tại Chi Lê .

Ngân hàng có hơn 5 triệu khách hàng là các cá nhân, tổ chức, công ty, tập đoàn tại Chi Lê với chi nhánh tại nhiều nước trên thế giới trong đó có New York, Miami (Hoa Kỳ), Buenos Aires (Argentina), Sao Paolo (Braxin), Thượng hải (Trung Quốc) v.v...

Ngân hàng dùng vốn của mình đầu tư dàn trải vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế tránh tập trung để giảm thiểu rủi ro. Bản thân Ngân hàng có một công ty non chuyên hoạt động trong lĩnh vực thúc và đòi nợ. Nợ xấu và tài sản có nằm trong nguy cơ rủi ro của Banco de Chi Lê đại ở mức được 20% và chính sách của Ngân hàng là duy trì tại mức này. đây cũng là mức trung bình cho toàn Chi Lê.

Ngân hàng Nhà nước Chi Lê (Banco Estado)

Ngân hàng Nhà nước Chi Lê (Banco Estado) dược thành lập dựa trên quá trình hợp nhất trên 20 ngân hàng của nhà nước từ cuối thập kỷ 70 thành một ngân hàng duy nhất với tổng tài sản ban đầu là 5 tỷ USD. Hiện nay Banco Estado là ngân hàng lớn thứ tư Chi Lê, với tổng tài sản trên 15 tỷ USD và vốn lưu động 1,0 tỷ USD và 120 triệu USD lợi nhuận năm 2005. Lợi nhuận thu được hàng năm phải nộp lại cho Bộ Tài chính 66%, chịu sự quản lý và kiểm soát của Bộ Tài chính, nhưng lại gần như không nhận được sự trợ giúp nào của Chính phủ và phải cạnh tranh khốc liệt với các ngân hàng thương mại khác. Cán bộ của ngân hàng không phải là công chức nhà nước, chỉ là lao động theo hợp đồng

Điểm đặc biệt duy nhất của Ban co Estado là nơi có tài khoản để trả lương cho toàn bộ các lực lượng vũ trang và các công chức nhà nước khác.

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

Để giúp các doanh nghiệp có cơ sở xây dựng giá hàng hóa xuất khẩu cho các doanh nghiệp Chi Lê, Thương vụ cung cấp một số thông tin về Ngân hàng, Bảo hiểm và Hãng tầu cho các doanh nghiệp tham khảo. Trước khi báo giá chính thức cho khách hàng, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ để xác nhận lại giá cước tầu và tỷ lệ phí bảo hiểm tại thời điểm chào hàng.

6.1 Mặt hàng xuất khẩu nhập khẩu của Việt Nam và Chi Lê

a/ Mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Chi Lê:

1 Giày dép

2. Chè

3 . Cà phê

4. Hàng dệt kim

5. May mặc

6. Điện

7. Điện tử

8. Đồ thể thao

9. Gốm sứ và hàng thủ công mỹ nghệ

10. Máy móc, phụ tùng

1 1. Đồ dân dụng

12. Nước trái cây ép

13. Thực phẩm đóng hộp

14. Hải sản (tôm đông lạnh)

15. Đồ gỗ

16 . Đồ chơi trẻ em

17. Săm lốp

18. Các mặt hàng khác

b, Mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Chi Lê được Bộ Thương mại khuyến khích:

1. Đồng nguyên liệu

3. Bột giấy

4. Bột cá

5. Dầu cá

6. Hoá chất

Phía Chi Lê rất quan tâm đến websỉte của các doanh nghiệp khi tiến hàng giao dịch, qua đó họ đánh giá uy tín cửa đốt tác Do vậy: các doanh nghiệp Việt Nam nếu chưa có website nên tiến hành xây dựng website trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước cũng có thể giới thiệu sản phẩm của mình tới các đối tác Chi Lê bằng cách gửi cataloge kèm theo các (ra CD và mẫu hàng hoá (nếu có thể) tới Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê. Qua đó, Thương vụ có thể hỗ trợ giới thiệu cho các khách hàng Chi Lê.

6.2 Thông tin về quan hệ đại lý ngân hàng

a/ Phía Chi Lê

Doanh nghiệp Việt nam có thể yêu cầu doanh nghiệp Chi Lê mở L/C tại một trong 2 ngân hàng sau đây (Issuing LIC):

1. Bancoestado:

Bancoestado có quan hệ đại lý với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) & Ngân hàng công thương Việt Nam (VIETIN BANK)

Website: www.bancoestado.cl 

2. Banco De Chile:

Banco de Chile có quan hệ đại lý với Ngân hàng đầu tư  Phát triển VN (BIDV)

Website: www.bancochile.cl 

(Tham khảo mục 5.2 Ở phần trên) 

b. Phía Việt Nam

1) Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK VN)

198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

Website: www.vietcombank.com.vn 
2) Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VIETINBANK)

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: www.icb.com.vn 

3) Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tòa nhà VINCOM CITY. Tháp A, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

Website: www.bidv.com.vn 

Hoặc doanh nghiệp có thể liên hệ với các Chi nhánh của 3 ngân hàng nói trên trong toàn quốc

6.3 Thông tin về bảo hiểm hàng hoá

a/ Tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hoá 

1) Nếu là hàng đóng container, điều kiện bảo hiểm "A " (mọi rủi ro):

· Các mặt hàng giầy dép, may mặc, đồ thể thao, săm lốp Ô tô, xe máy: Tỷ lệ phí bảo hiểm khoảng trên dưới 0,2%

· Các mặt hàng chè, cà phê, điện dân đụng, điện tử. hàng mây tre, máy móc, thiết bị, đồ dân dụng, nước ép trái cây, thực phẩm đóng hộp. mì ăn liền, đồ gỗ, đồ chơi trẻ em. đồng và các sản phẩm, bột cá các sản phẩm từ gỗ, rượu vang, dầu cá. hóa chất thực phẩm đông lạnh và đồ ăn nhanh: Tỷ lệ phí bảo hiểm dao động trong khoảng từ 0,25% - 0,3%

· Các mặt hàng gốm sứ. hoa quả tươi. hải sản đông lạnh. Tỷ lệ phí từ 0,45% - 0,5%

2) Hàng đóng bao, đóng thùng (kiện gỗ) không đê trong container:

· Các mặt hàng nói ở điểm 1(a): tỷ lệ phí từ 0,3%-0,35%

· Các mặt hàng nói ở điểm 1 (b): tỷ lệ phí từ 0,35% - 0,4%

· Các mặt hàng gốm sứ: tỷ lệ phí 0,9%
Doanh nghiệp Việt nam có thể mua bảo hiểm tại TỔNG CÔNG TY BẢOVIỆT (BẢOVIỆT thuộc Tập đoàn bảo hiểm VN), khi xuất khẩu giá CIF và nhập khẩu giá CFR (INCOTERMS 2000)

Chi tiết xin liên hệ:

Tổng Công ty Bảo Việt

Phòng Kinh doanh bảo hiểm hàng hóa

Tel: 04.825.4922, 824.6971, 9345253

Fax: 04.825.7339 & 825.7188.

Email: kd-hanghoa-vptct@baoviet.com.vn  

BẢOVIỆT sẽ cung cấp danh sách các đại lý của mình tại các Tỉnh, Thành phố trong toàn quốc.

b. Các đại lý giải quyết đền bù tổn thất tại Chi Lê:

Khi giao dịch với đối tác Chi Lê, đề nghị doanh nghiệp Việt Nam thông báo cho đối tác biết, nếu xảy ra tổn thất, BẢO VIỆT sẽ trả tiền tổn thất cho các doanh nghiệp nhập khẩu Chi Lê thông qua các Đại lý của LLOY'D tại Chi Lê sau đây:

Tại Arica

S B Dawson y Cui., Ltda

Baquedano 1080.

Dpto 12,

ARICA

Hoay Dawson

56 09 543 2407 - Syers Dawoson

After hoạt: 56 57 444353

Fax: 56 57 425351

Email: harrydawson@entelchile.net 

Liên hệ: Mr.H.Dawson.

Ta: 56 57 411584

Mobile: 56 09 544 9572

Tại Iquiqe (Khu vực Tarapaca trừ tỉnh Ariea)

S B Dawson y Cia., Ltda

Zegers 23 1 y 249.

(P.O.Box 379),,

IQUIQUE

Hany Dawson

56 09 543 2407 - Syers Dawoson

After houss:.6 57 444353

Fax: 56 57 425351

Email: harrydawson@entelchile.net 
Liên hệ: Mr.Hany.Dawson.

Tel: 56 57 411584

Mobile: 56 09 544 9572

Tại Santiago (Trừ tỉnh Arica và Tarapaca)

Gibbs & Cia., S.A.C.,

Marchant perelra 367, fllo 5.

Santiago ,

(P.O. Box 244-10,Rafael Caneno Las condes

After houss:56 2 2425575

Fax: 56 2 2696395

Emaii: gibbsinf@entelchile.net 

Liên hệ: Mr.j. Risopatron. Jaime risopatron

Tel: 56 2 2696364

Mobile: 56 9 2271368

56 9 92335720 

(Nguồn: BAOVIET)

6.4 Thông tin về hãng tầu

Các doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin sau đây từ một hãng tầu để tính giá cước container từ các cảng Việt Nam đi các cảng của Chi Lê Braxin và Argentina:
	NƠI ĐI
	NƠI ĐẾN
	20' DC (USD)
	40' DC (USD)
	40' HC (USD)
	Thời gian

	HCM
	Sanantonio (Chi Lê)
	2300
	4400
	4500
	42 ngày

	HCM
	 
	2400
	4400
	4600
	 

	HP
	Valparaiso = Santiago (Chi Lê)
	2600
	4700
	4800
	44 ngày

	HCM
	 
	2700
	4800
	4900
	 

	HCM
	Santos (Brazin
	1880
	3000
	3200
	30 ngày

	HP
	 
	2050
	3300
	3500
	35 ngày

	HCM
	Buenos Aires (Argentina)
	2650
	3200
	3400
	40 ngày


Ghi chú:

Giá cước trên đây chỉ có hiệu lực trong năm 2006. Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với hãng tàu để xác nhận giá chính thức tại thời điểm ký hợp đồng.

DANH SÁCH MỘT SỐ HÃNG TÀU TẠI VIỆT NAM

1 WANHAI LINES LTD & INLACO SAIGON

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP-HCM

Điện thoại: 821 1297; 8225720

Fax: 8251883; 8243219

Website: www.wanhai.com 

Mr. Joseph lin - Trưởng Đại diện WH

Mr. Erwin H.su - Phụ trách Marketing WH

2. APM-SAIGON SHIPPING CO.LTD

Địa chỉ: lầu 7, Landmark Building, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 8230015

Fax: 8230013

Website: www.apmss.com 

Mr. Morten Bruehl - Tổng giám đốc

Mr. Jesper Groennebaek - Giám đốc Tiếp thị (Sales & Marketing Manager)

Mr. Shehan Goonewardene - Kế toán trưởng (Chief Account)

3. RCL & VINATRANS

Địa chỉ: Tầng trệt, Vinatrans Building, 147 Nguyên Tất Thành, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: 8259561; 8559562; 8259764

Fax: 8259560

Mr. David Chew - đại diện RLC

Mr. Khun Sutep Tranantasin - Vice President

Mr. Mark Ho - Assistant General Manager/regional Operation Manager

4. CNC, CONTSHIP, K/EN HUNG & VIETFRACHT

Địa chỉ: Lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4,

Điện thoại: 8267446; 8267442; 8267443

Fax: 8267438

Mr. Y.S.Chung - Giám đốc điều hành INTEGRITY SHIPPING CO.,LTD kiêm Đại diện CNC

Mr. Hank Chung - Phụ trách Marketing INTEGRITY SHIPPING CO ,LTD

Mr. Tom Chung - Đại diện CNC

5. APL & ASACO/VIETFRACHT

Địa chỉ: Lầu 8, Diamond plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 8221 199

Fax: 8227880

Website: www.apl.com 

 Ms. Ong Toi Kin - Trướng Đại diện APL

Mr. Tharatom Snsakul - Phụ trách APL Logistics

6. HEUNG A & VIETFRACHT 

Địa chỉ: lầu 2, 1 1 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 8210806; 8212687; 8212688

Fax: 8210810; 8211050

Website: www.heunga-co.ki 

Mr. Jae Seon Hong - Đại diện Heung A

7. EVERGREEN, HATSU MARINE & PHƯỚC VINH SƠN

Địa chỉ: 54 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 9103559; 9103565

Fax: 9103525

Website: www.evergreen-marine.com.tw 

Mr. Daniel Wu - Đại diện EMC

Mr. Charles Vu - Đại diện EMC

8. DSR, LLOY TR/ESTINO & VICONSHIP

Địa chỉ hãng tàu Lloyd Triestino: lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyệt

Tất Thành, Quận 4, TP.HCM

Địa chỉ hãng tàu DSR: tầng trệt, VOSA Building, 1 1 Nguyễn Công Trứ Quận 1

Địa chỉ Đại lý: tầng trệt, VOSA Building, 11 Nguyễn Huệ, Quận 1

Mr. Trần Hòa Bình - Tổng giám đốc VICONSHIP

Mrs. Trương Thị Tố Quyên - Trưởng phòng Đại lý DSR

Mr. Hoàng Đình Quảng - Trưởng phòng Đại lý Lloyd Triestino

9. P&O NEDLLOYD & C.TY ĐẠI LÝ P&O NEDLLOYD/VITRAN SCHART

Địa chỉ: Lầu 11, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1 TP.HCM 

Điện thoại: 9 100097

Fax: 9100114; 9100119

Web sức: www.ponl.com 

Mr. Michael Dam - Schmidt - Trường Đại diện

10 SAMUDERA & PAL SHIPPING AGENCY

Địa chỉ: 16 Phó Đức Chính, Quận 1. TP.HCM

Điện thoại: 9141102; 9141103

Fax: 9141104

E-mail: pal@hcm.vnn.vn 

Mr. Jimmy Wong - Trường Đại diện

1 1. YANG MING & CONTINENTAL SHIPPING AGENCY CORP

Địa chỉ: phòng 810, lầu 8, Sunwah Tower Building, 115 Nguyễn Huệ. Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 8219257

Fax: 8219259

Website: www.yml.com.tw 

Mr. Gerry Liu - Đại diện kiêm Phó GĐ Continental Shipping Agency Corp

Mr. Fillp Liu - Phó Đại diện

12. DONGNAMA & SAFI

Địa chỉ hãng tàu: lầu 12, 37 Tôn Đức Thấng, Quận 1, TP. HCM

Website: www.safi.com.vn 
Địa chỉ Đại lý: 39 Đòan Như Hài, Quận 4

Điện thoại: 8253609; 8263/25

Fax: 8253610; 8254371

Mr. Johnny Park - Đại diện

13. CHINA SHIPPING & VOSA SG

Địa chỉ: Lầu 2, Vosa Building, 7 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 8225324; 8242277; 8210267; 8213934

Fax: 8212795

Web site: www.cnshipping.com 

Mr. Lu Wen Qi - Trưởng Đại diện

14. ZIM ISRAEL NAVIGATION & VINATRANS

Địa chỉ: Lầu 1, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4,TP.HCM

Điện thoại: 9404257; 9404505

Fax: 9404475

Mr Michael W.T. Kwok – Đại diện

15 NYK LINE & VITAMAS

Địa chỉ: Lầu 6, Saigon Riverside Ottice Center, 2A – 4A Tôn Đức Thắng

Quận 1. TP.HCM

Điện thoại: 8235616 - 17 - 18 - 19

Fax: 8235614 - 15

Website: www.nykline.com 

Mr. Tetsuji Kohara - Trưởng Đại diện

Mr. Kyoseke Noguchi - Phó Đại diện

16. MAERSK SEALAND

Địa chỉ: 26 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 8243252

Fax: 8231395

Websile: www.maersksealand.com 

Mr. Peter Berenđsen Svarrer - Trường Đại diện

Mr. Jesper Maajen - Phó Đại diện

17. HAPAG - LLOYD & VINALINK

Địa chỉ: lầu 2, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4 TP.HCM

Điện thoại:8255339

Fax: 8255340

Website: www.hlcl.com 

Mr. Nguyễn Nam Tiến - Giám đốc Vinalink

Mrs. Trần Xuân Hồng - Phó Giám đốc kìêm Trưởng phòng Đại lý

18.PIL, ACL & TRANSIMEX SG, I.T.L.

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưag, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 8230029; 8295033; 822Đ013

Fax: 8228566; 829601 1

Website: www.pilship.com 

Địa chỉ l.T.L.: 134 Lê Lai, Quân 1

Điện thoại: 9254183; 9254185

Fax : 9254184

Website: www.aclship.com 

Mr. Trần Hồng Đởm – Tổng Giám đốc

19. HANJIN SHIPPING CO& HL CARGO

Địa chỉ Hãng tàu Hanjin: Lầu 10, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 8451580

Fax: 845 1582

Website: www.hanjin.com 

Địa chi đại lý HL Cargo: 208 -210 Khánh Hội. Quận 4

Điện thoại: 9406327

Fax: 94Đ6328

Mr.Su Han Kim - Đại diện

Mr. Kim Young Hee - Trường Đại diện

20. UASC,CSAV & OCEAN WAY, SAMTRA

Địa chỉ Hãng tàu: Lầu 1 1, OSIC Buìlding, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 8256148

Fax: 8256150; 8228316

Đìa chỉ Đại lý Ocean way: A59 Nguyễn Thần Hiến. Quận 4

Điện thoại: 8254683; 8260470

Fax: 9404321

Địa chỉ Đại lý Sam tra: 75 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

Điện thoại: 9401372

Fax: 9401384

Mr. Andrew Ken - Trưởng Đại diện

21. COSCO & COSFI

Địa chỉ: lầu 1, 47 Phó Đức Chính, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 8217124; 8213697

Fax: 8217125

Website: www.cosfivn.com 

Mr. Yin Sin Chin - Trưởng Đại diện kiêm Giám đốc COSFI

22. CCNI, WILHEMSON & SUNNY TRANSPORTATION CO.,LTĐ

Địa chỉ: 146 Khánh Hội, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: 9402741; 9402805

Fax: 9402740

Website: www.sunnytrans.com.vn 

Mr. Bùi Quốc Hùng - Giám đốc

23.TMM,LYKE LINES & VINAFREIGHT

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 8446409

Mr. Nguyễn Bích Lân - Giám đốc Vinafreight

24. JARDIN SHIPPING AGENCIES & VINAFREIGHT

Địa chỉ: R G, lầu 8 OSIC Building, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 82744350

Fax: 8274346

Mr. Nguyễn Uy Vũ - Văn phòng Đại diện

25. MSC & CÔNG TY ĐẠI LÝ MSC

Địa chỉ: lầu 4, OSIC Building. 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 8275212 - 214

Fax: 8275216

Mr.Hòang Trọng Giang - Giám đốc

26.OOCL & GMT

Địa chỉ: tầng trệt, H.O.C Building, 2 Thi Sách, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 8292578, 8292576

Fax: 8242522

Website : www.oocl.com 

Mr. Albert Chen - Đại diện

27.VINAFCO SHIPPING COMPANY

Địa chỉ: 26 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: 8265953, 8265954

Fax: 8264353

Web sức: www.vinafco.com 

Mr. Vũ Hòang Bảo - Phụ trách văn phòng đại diện tại TP.HCM

Đìa chỉ: tầng 7 Habour View Tower. 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 8218580

Fax: 8214436

Mr. Erick Kim - Đại diện KMTC

29. GERMATRANS & GERMADEPT

Địa chỉ: tầng 15 Habour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 9140141

Fax : 82 15189

Website: www.germatrans.com.vn , www.germadept.com.vn 

30. TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

Trụ sở: Tòa nhà Trung tâm TTTMHH Quốc tế (OCEAN PARK)

SỐ 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

Tổng đài: (84)45770825/26/27/28/29/30

Fax: (84)45770850/60

Email: vnl@vinalines.com.vn  

Website:  www.vinalines.com.vn   

CHƯƠNG V. 
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ HỮU ÍCH VỀ THỊ TRƯỜNG CHI LÊ

1. CƠ QUAN CHÍNH PHỦ CHI LÊ

Địa chỉ trên mạng Internet

Congerso.cl

Điểm truy nhập chính thức của Quốc hội Chi lê. Nối đến thượng nghị viện, hạ nghị viện và thư viện của Quốc hội. (www.senado.cl , www.camara.cl và www.bcn.cl ) (tiếng Tây Ban Nha)

DIPRES.cl

Vụ ngân sách, thuộc Bộ tài chính (tiếng Anh)

CORFO.cl 

CORFO cơ quan phát triển kinh tế Chi Lê (tiếng Anh)

TodoChile.cl

Một chương trình của CORFO nhằm thu hút đầu tư vào các vùng, khi vực của Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

DIRECON.cl

DIRECON.cl

DIRECON cục hợp tác kinh tế của Bộ ngoại giao Chi Lê (tiếng Anh)

DoingBusinessInChile.cl

Ủy ban đầu tư nước ngoài (tiếng Anh)

PROCHILE.cl

Cục xúc tiến thương mại Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

ChileInfo.com

Cục xúc tiếng thương mại Chi Lê (tiếng Anh)

Aduana.cl

Tổng cục hải quan Chi Lê (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

TramiteFacil.cl

Một sáng kiến mới của chính phủ Chi Lê qua đó các cá nhân tổ chức có thể lấy được tài liệu công bố và thực hiện các chuyển giao qua mạng (tiếng Tây Ban Nha)

Sernac.cl

SERNAC cơ quan bảo vệ người tiêu dùng

Sence.cl

SENCE cơ quan quốc gia về đào tạo Lao động (thuộc Bộ lao động Chi Lê) (tiếng Tây Ban Nha)

ChileCompra.cl

Hệ thống mua hàng điện tử của chính phủ Chi Lê

INE.cl

INE viện nghiên cứu quốc gia về số liệu

Servel.cl

Ủy ban bầu cử quốc gia của Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

SII.cl

Tổng cục thuế Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

Bcentral.cl

Ngân hàng trung ương Chi Lê (Nhà nước) (tiếng Anh)

Contraloria.cl

Kho bạc (tiếng Tây Ban Nha)

MinisterioPublico.cl

Bộ Công cộng Chi Lê (thay cho Bộ Tư pháp)

CDE.cl

Ủy ban quốc hội về quốc phòng (tiếng Tây Ban Nha)

2. CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ

Địa chỉ trên Internet

EuroChile.cl

Tổ chức tư nhân kết quả của sự hợp tác giữa E.U và Chính phủ Chi Lê nhằm mục đích phát triển các mối liên kết kinh tế giữa các doanh nghiệp hai bên (Tiếng Anh)

SOFOFA.cl

Hiệp hội các nhà sản xuất Công nghiệp Chi Lê (tiếng Anh)

CPC.cl

Tổng hiệp hội Công nghiệp và Thương mại Chi Lê. Đây là hiệp hội kinh tế lớn nhất Chi Lê bao gồm tất cả các doanh nghiệp trong ngành sản xuất khai mỏ, nông nghiệp, xây dựng, tài chính và thương mại (tiếng Anh)

CNC.cl

Phòng thương mại, Dịch vụ và Du lịch quốc gia của Chi Lê (tiếng TBN)

Conupia.cl

HIệp hội quốc gia về các Doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ cỡ vừa và nhỏ (tiếng Tây Ban Nha)

CCS.cl

Phòng thương mại thành phố Santiago (tiếng Anh)

AmchamChile.cl

Phòng thương mại Chi Lê-Mỹ (tiếng Anh)

Britcham.cl

Phòng thương mại Anh tại Chi Lê (tiếng Anh)

Camacoes.cl

Phòng thương mại Chi Lê – Tây Ban Nha (tiếng Tây Ban Nha

Asiapacific.cl

Phòng thương mại châu Á – Thái Bình Dương của Chi Lê

Chi Lê – Canada – Chamber.cl

Phòng thương mại Chi Lê – Canada (tiếng Tây Ban Nha)

Camit.cl

Phòng thương mại Chi Lê – Pháp (tiếng Pháp)

Camchal.com

Phòng thương mại Chi Lê – Đức (tiếng Đức)

CamaraChilenobrasilena.cl

Phòng thương mại Chi Lê – Brasil (tiếng Tây Ban Nha)

Chicit.cl

Phòng thương mại Chi Lê – Trung Quốc (tiếng Trung Quốc)

Cicmex.cl

Phòng thương mại Chi Lê –  Mê hi cô (tiếng Tây Ban Nha)

Camaraaduanera.cl

Hiệp hội các Môi giới hải quan Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

Fundch.cl

Quĩ hỗ trợ phát triển công nghiệp mới và ứng dụng vào nông nghiệp, nông sinh vi sinh hóa, lâm nghiệp (tiếng Anh)

Funpacifico.cl

Hội hợp tác với các nước vùng Thái Bình Dương

Icep-portugal.cl

Phòng thương mại và du lịch Bồ Đào Nha tại Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

AccionRSE (http://www.accionrse.cl/ )

Hiệp hội khuyến khích văn hóa Doanh nghiệp tại Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

Chilnet.cl

Danh mục doanh nghiệp trên mạng của Chi Lê (tiếng Anh)

3. CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH, BẢO HIỂM VÀ HƯU TRÍ

 Địa chỉ trên mạng Internet

FondosMutuos.cl

Hiệp hội các quĩ đầu tư Thương mại Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

SBIF.cl

Hiệp hội các ngân hàng & tổ chức tài chính của Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

SVS.cl

Ủy ban quốc gia về Qui đổi  và Bảo hiểm (tiếng Anh)

SAFP.cl

Cơ quan quản lí về trợ cấp và bảo hiểm xã hội (tiếng Tây Ban Nha)

SISP.cl

Cơ quan quản lí về bảo hiểm y tế của chính phủ (tiếng Tây Ban Nha)

ABIF.cl

Hiệp hội các ngân hàng Chi Lê (tiếng Anh)

BancoEstado.cl

Banco Estado (Ngân hàng quốc doanh duy nhất tại Chi Lê)

AACh.cl

Hiệp hội các Công ty Bảo hiểm thương mại (tiếng Anh)

AFP-AG.cl

Hiệp hội các Quĩ Hưu trí Chi Lê (tiếng Anh)

Isapre.cl

Hiệp hội các Tổ chức Bảo hiểm Y tế tư nhân (tiếng Tây Ban Nha)

BolsadeSantiago.com

Thị trường chứng khoán Santiago (tiếng Anh)

BolChile.cl

Thị trường chứng khoán điện tử Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

4. THƯƠNG MẠi

Địa chỉ trên mạng Internet

Aranceles

Hệ thống biểu thuế xuất nhâp khẩu trực tuyến của Chi Lê

Foreignivestment.cl

Ủy ban quốc gia về Đâu tư nước ngoài  của Chi Lê (tiếng Anh)

ChilexportServicios.cl

Địa chỉ khuyến khích xuất khẩu dịch vụ với danh sách thường xuyên cập nhật của các doanh nghiệp Chi Lê về xuất khẩu dịch vụ (tiếng Tây Ban Nha)

Chileinfo

Thông tin chung về thị trường Chi Lê (tiếng Anh)

Eu-Chile Association Agreement

Văn bản của Hiệp định hợp tác giữa Chi Lê và E.U

ManualTLC.cl

Địa chỉ trực tuyến về Hiệp định Thương mại tự do song phương Chi Lê – Mỹ (tiếng Tây Ban Nha)

Chileusafta.com

Địa chỉ trực tuyến của Văn phòng kinh tế Đại sứ quán Mỹ tại Chi Lê (tiếng Anh)

Jetro.cl

Phòng thương mại Nhật bản tại Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha và Nhật)

5.DU LỊCH

Địa chỉ trên Internet

Visit-Chile.org

Hợp tác giữa các chính phủ và các Hiệp hội nhằm khuyến khích Du lịch tại Chi Lê (Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp)

General Information for Travellers (National Customs Service)

Thông tin thông thường về những hàng hóa được và không được nhập cảnh vào Chi Lê

Sernatur.cl

Tổng cục du lịch Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

Consular Information Sheet 

(http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1088.html )

Thông tin cho khách du lịch sang Mỹ của BNG Mỹ (tiếng Anh)

Patagonia-chile (http://www.patagonia-chile.com/index-in.phg?)

Vùng du lịch nổi tiếng ở phía Nam của Chi Lê

Viajesrurales.cl

Hiệp hội du lịch nông thôn của Chi Lê (tiêng Anh)

Cosetur.cl

Hội đồng cấp cao về Du lịch Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

Achel.cl

HIệp hội các DN Du lịch của Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha)

Ghi chú:

1.Hướng dẫn truy cập website

· Bản mềm (soft copy): CTRL + CLICK chuột phải vào các đầu mục

· Nếu đọc bản in, trước mỗi đầu mục, thêm www. Ví dụ: truy cập Hiệp hội các doanh nghiệp du lịch của Chi Lê (tiếng Tây Ban Nha): www.achet.cl
2. Để dịch các website từ tiếng Tây Ban Nha qua tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác:

· Truy cập vào website www.google.com
· Sử dụng công cụ ngôn ngữ: Language Tools

· Điền tên website vào ô dịch một trang web: “ translate a web page”

Lựa chọn ngôn ngữ có trong Google để dịch

